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Mở đầu vận  dụng phương pháp sám  

h ối  của  “đạo  tràn g  từ   b i”,  ch ú n g  con 

n h ất  tâm   đem   tán h   m ạng  mà  quỉ  y  và 

đảnh lễ  chư P h ật tron g quá-khứ,  hiện- 

tạ i và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi

Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

N i Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni P hật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phât. 

•

PHẦN  BÂM TÁM  :

THỂ  CÁCH  EC TÁT H € l  HƯỚNG
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám   h ối  tron g  đạo  tràn g  này,  đã  được 

cùng nhau nhẫn khổ ch ịu  n h ọc mà thực 

tập  vô  số  th iện   căn,  bây  giờ đại  chúng 

n ên  suy n gh ĩ như th ế  này, nhữ ng th iện  

căn  mà m inh thực tập, n guyện đem  ích  

lợi  h ết  thảy  m ọi  ngườỉ,  làm   cho  mọi 

người cứu cánh th an h  tin h . N guyện nhờ 

th iện  căn sám  h ối mà m ình đá thự c tập 

ỉàm   cho  m ọi  người  giải  trừ   vô  lượng 

th ốn g  khổ  đỉa  ngục  ngạ  quỉ,  sú c  sanh 

diêm   vương,  vân  vân.  N guyện  đem  

phương pháp sám  h ối này làm  ngôi nhà 

v ĩ đại cho m ọi ngườỉ d iệt trừ  th ốn g khổ,  

làm  sư•  cứu hô•  vĩ đa• i cho m o• i ngoư



ời g

o ỉả ỉ

th oát p h iền  não,  làm   chỗ  nương tự a vĩ 

đại cho m ọi người h ết m ọi sự  sợ h ãi, ỉàm  

chỗ  qui  tú c  v ĩ  đại  cho  m ọi  ngườỉ  bước 

đ ến “n h ất  th ế  trí  địa”,  làm   chỗ  y ên   ổn 

vĩ  đại  cho  m ọi  người  được  sự  y ên   ổn 

tu yệt  đối  làm   ánh  sán g  v ĩ  đại  cho  m ọi 

người  d iệt  sạch  bóng  tố i  vô  m inh,  làm
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ngọn  đèn  vĩ  đại  cho  m ọi  người  sốn g 

trong ánh sán g tu yệt bực, làm  vị hướng 

dẫn  vĩ  đại  hướng  dẫn  m ọi  người  nhập 

vào  pháp  m ôn  phương  tiệ n   thự c  h iện  

th ân  th ể tu ệ giác th u ần  tứy. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối tron g đạo  tràn g này,  phải b iết 

những th iện  pháp trên  đây là   cái cách  

mà  B ồ-tát  đại  sĩ,  v ì  kẻ  th ân   cũ n g  như 

người thù, đem m ọi th iện  căn  h ồi hướng 

chung cho tấ t cả. Đ ối với m ọi người, tâm  

lý  Bồ-tát  tu yệt  đối  bình  đẳng,  không 

chia khác b iệt. Vì lẽ đã nhập vào  “bình 

đẩng  quán”,  triệt  hạ  h ết  th ảy  ý  niệm  

th ân   thù.  Luôn  ỉu ôn   đem   con  m ắt 

thương m ến mà n h ìn  m ọi người.  Ai  ôm 

giữ  lòn g  oán  hận,  n ổi  tâm   th ù   n gh ịch  

đối với Bồ-tát, B ồ-tát vẫn  làm  người bạn 

tố t đích thực, khéo léo  điều h òa u ốn  n ắn  

tâm  tán h  của họ, dẫn gỉảỉ cho họ chánh 

pháp  tu yệt  hảo.  N hư  bể  cả  th ì  không 

còn  độc  tố   nào  phá  h ỏn g  được,  B ồ-tát
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cũng vậy, nhứng kẻ ngu si, vô trí và vô 

ơn,  có  n ổi  ỉê n   ác  độc  đến  m ấy  cũng 

không th ể làm  xao động cái tâm  đá đồng 

n h ất với bản th ể vũ tru  củ a B ồ-tát. N hư 

m ặt trời sán g ch iếu  soi tất cả, không vì 

người mừ  mà h ết  sán g đi,  đạo  tâm   của 

B ồ-tát  củng y như vậy,  không vì  kẻ  ác 

mà  b iến   m ất,  không  vì  nhứ ng  người 

ngoan cố  mà th oái lui, bỏ m ất th iện  căn.  

Đ ối  với  th iện   căn,  tín   tâm   củ a  Bồ-tát 

th ật là th u ần  thành, nuôi dưỡng tâm  đại 

bi bằng cách   đem th iện   căn  h ồi hướng 

cho toàn  th ể m ọi người, với tâm  n guyện 

th ật sâu xa chớ không phải ch ỉ có lời nói 

nơi  m iệng.  N ên  đối  với  ai,  B ồ-tát  cũng 

phát  ra  tâm  vui  vẻ,  tâm   sán g  sủa,  tâm  

m ền dịu,  tâm  từ  bi,  tâm  thương tưởng,  

tâm  tiếp   nhận,  tâm   làm  lợi  ích  cho  họ,  

tâm  đem  yên  vui cho họ, tâm  tố i cao, vận 

dụng h ết thảy th iện  căn  h ồi hướng cho 

họ. 

B ồ-tát  đại  sĩ  p h át  tâm   hồi  hướng
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như  vậy,  ngày nay ch ú n g ta cũ n g phải 

ngước  lên ,  học  tập  các  ngài  mà  phát 

n guyên hồi hướng như  vậy.  B ằng cách 

tâm   suy  nghĩ,  m iệng  tắc  bạch,  tấ t  cả 

nhứ ng gì chúng con có được, chứng con 

n guyên xỉn  h ồi hướng toàn  th ể, làm  cho 

toàn th ể mọi loài chứ ng sanh được “chỗ 

sanh  thanh  tin h ”  và  đươc  “sư  sanh

• 

• 

• 

than h  tịn h ”,  côn g đức hoàn bị n ên  h ết 

thảy th ế  gian k hông th ể phá hoại, côn g 

đức lạ i sóng đôi với tu ệ  giác n ên  cả hai 

th ứ  không có sự  cù n g tận, th ân  n gh iệp  

khẩu  nghiệp  và  ý  n gh iệp   h oàn   toàn  

tran g nghiêm , thường th ấy chư  P h ật và 

đem  “đức  tin   không  th ể  phá  h oại”  mà 

nghe và tiếp  n hận ch án h  pháp của các 

N gài giản g huấn, xé tan  m ạng lưới nghỉ 

ngờ n ên  nhớ và giữ ch án h  pháp ấy m ột 

cách  không còn  cố sự quên m ất, lọc sạch  

th ân   n ghiệp  khẩu  n gh iệp   và  ý  n ghiệp 

n ên   vĩn h   v iễn    ở   y ên   tron g  th iện   căn  

tu yệt bực và  tu yệt  diệu,  không bao giờ
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n gh èo th iếu  nữa v ì lẽ su ng tú c tấ t cả bảy 

th ứ  tài sản  của các vì th án h, học tập tất 

cả những gì B ồ-tát đã h ọc tập, thực h iện  

h ết thảy th iện  pháp và h oàn  th àn h  đức 

tá n h  bình đẳng, giải th o át v ỉ d iệu  cứng 

n hư  trí giác hoàn toàn  th ảy đều th ủ  đắc,  

đối với toàn  th ể th ì được con m ắt nhân 

từ,  th ân   căn  th ì  th an h   tịn h   và  khẩu 

n gh iệp   th ì  b iểu   lộ  tấ t  cả  nhứ ng lời  và 

tiến g  của tu ệ  giác b iện  luận,  còn  ý căn  

th ì  phát  ra  đủ  th ứ   th iện  pháp  mà  vẫn 

không nhiễm  sự say đắm,  hợp n h ất với 

chánh pháp sâu xa n ên  tiếp  n hận tấ t cả 

m ọi  người,  đồng  n h ất  chỗ  ký  th ác  tâm  

trí với chư P h ật  là ký th ác  “chỗ  không 

ký th á c”, bao n h iêu  sự  phát n guyên hồi 

hướng  đều  y  như  sự  phát  n gu yện   h ồi 

hướng  của  mườỉ  phương  B ồ-tát  đạỉ  sĩ,  

nghĩa là  “rộng lớn như  pháp tánh, cứu 

cánh như  hư không”. N guyện xin  chúng 

con được như sở nguyện, n ghĩa là hoàn 

bị th ệ n guyện Bồ-đề, và làm  cho tứ  sanh
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lụ c đạo củng đồng được như sở n guyện 

của họ. Đ ại chúng hãy tăn g lê n  tột bực 

lòn g ch í th àn h  của m ình, gieo xu ốn g đất 

tấ t cả năm  bộ phận của cơ th ể mà qui y 

và  đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bi phụ  của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Kiến-M inh Phật, 

-  Nam-mô Thiện-H ạnh-Báo

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ưu Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Minh Phật, 

-  Nam-mô Oai-Nghi Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Phước-Đức

Phật, 
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-  Nam-mô Công-Đức-Hải Phật, 

-  Nam-mô Tận-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đoạn-Ma Phật, 

-  Nam-mô Tận-Ma Phật, 

-  Nam-mô Quá-Suy-Đạo Phật, 

-  Nam-mô Bát-Hoại-Ý Phật, 

-  Nam-mô Thủy-Vương Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Ma Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Thượng-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Ái-Minh Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đăng Phật, 

-  Nam-mô Bồ-Đề - Tướng Phật, 

-  Nam-mô Trí-Âm Phật, 

-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến

Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát, 
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-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lạỉ nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

quì y và đảnh lễ  h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mườỉ  phương,  cừng  tận  hư  không 

giới, n gu yện  xỉn  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   th ọ,  làm   cho 

ch ú n g  con  hoàn  th àn h   đầy  dủ  tâm  

n gu yện  h ồi hướng. Đ ệ tử  chứng con  n ếu  

có nhữ ng ác n gh iệp  lớn lao đáng ch ịu  vô 

lượng  th ốn g  khổ,  tron g  các  ác  đạo 

không  th ể  tự   cứu,  làm   cho  Bồ-đề-tâm ,  

B ồ-đề-nguyên và B ồ-đề-hạnh ch ú n g con  

phát  ra  ngày  nay  không  được  th uận 

tiện ,  th ì  ch ú n g  con   n gu yện   x ỉn   mười 

phương  Đ ại-Đ ịa  Bồ-Tát  và  Liệt-Vị 

Thánh-H iền vận  dụng từ  bi và khôn g bỏ 

bản n guyên mà hỗ trợ cho ch ú n g con  để 

chứng  con   ở   tron g  các  ác  đạo  mà  vẫn
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cứu giúp  được m ọi  người  tron g đó  ỉàm  

cho  họ  gỉảỉ  thoát,  th ề  kh ôn g  vì  th ốn g 

khổ  mà  bỏ  rơi  m ọi  người.  N guyên  xỉn  

các N gàỉ v ì chúng con  đảm n hận trọn g 

trách   thực  h iện   đại  n gu yện   mà  chứng 

con   cũng  có  như   các  N gài,  là   n guyện 

giải th oát vô số ta i ách  v ề sanh lão bịnh 

tử  và ưu bỉ khổ não cho m ọi người, làm  

cho  m ọi  người  th an h  tịn h  tấ t  cả,  hoàn 

bị th iện  căn  để cứu cán h  giải th oát, tá ch  

rờỉ ma quân và xa lán h  bạn ác, th ân  gần 

bạn h iền  và  bà  con  ch ân   th iện ,  th àn h  

tự u  tịn h   nghiệp  n ên   tu y ệt  h ết  th ốn g 

khổ,  đủ  cả  vô  lượng  h ạn h   n guyện  Bồ- 

tát,  được  cái  m ừng  th ấy  P h ật  vi  được 

“nhất th ế  trí”, rồi quay lạ i độ th oát toàn  

th ể m ọi người. 

PHẦN  BÂM CHÍN  :

PHÁT M i ở  EẠI  NGUyỆN f)€ Ì v ủ l  

SÁU  CẢN
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cừng 

sám  hối  tron g  đạo  tràn g  này,  phát 

nguyện hồi hướng rồi, bây giờ háy cùng 

nhau phát khởi đại n guyện sau đây. 

N guyên lai  ác n ghiệp nổi dậy là  vi 

sáu căn. N hư vậy sáu căn  là  nguồn gốc 

tai  họa.  Tuy  là   nguồn  gốc  tai  họa,  sáu 

căn vẫn là  yếu  tố  đem  lại tấ t  cả phước 

đức. Vì lý do đó mà K ỉnh Thắng-M an đã 

huấn th ị, phòng th ủ  sáu  căn, lọc sạch  ba 

nghiệp.  Chính  lời  hu ấn   th ỉ  này  chứng 

m inh  sáu  cản  cũng  ỉà  nguồn  gốc  phát 

sanh th iện  hạnh. Vì vậy mà đối với sáu 

căn   cần  phải  phát  khỡi  những  th ệ 

nguyện vĩ đại. 

Thứ n h ất, p h át khởi th ệ n gu yện  vĩ 

đại  đối  vớỉ  nh ãn   căn.  N guyện  cầu  cho 

đại chứng cùng sám  hối trong đạo tràn g 

hôm  nay,  rộn g ra nứa,  nguyên cầu cho 

mười  phương  lụ c  đạo  chúng  sanh,  từ  

nay sắp  đỉ  cho  đến ngày  giác ngộ,  m ắt
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thường không thấy cái sắc mê hoặc của 

dục vọng vô bờ, cái sắc xảo mị của n ịn h  

h ót quanh co, cái sắc hoa h òe của vàng 

son ánh bóng,  cái  sắc hu n g h án  của sự 

giận dứ tương tranh,  cái  sắc h ại người 

của  sự  đánh  đập  hàn h   hạ,  cái  sắc  giết 

người  của  sự chỉnh  ch iến  sát  phạt,  cái 

sắc hại vật của sự mổ xẻ tước ỉột, cái sắc

• 

• 

• 

•  7 

đần  độn  của  sự  ngu  sỉ  ám  chướng,  cái 

sắc  ngờ  vực  của  sự  không  tỉn   chánh 

pháp, cái sắc kiêu  ngạo của sự  bất cung 

bất kính, cái sắc tà chấp của tà k iến  đủ 

loại. N guyện cầu cho tấ t cả và h ết thảy,  

từ nay sắp đi, mắt thường thấy được cắi 

sắc  diệu  trạm   của  pháp  th ân   thường 

trú, cai sắc ánh vàn g của bâm hai tướng 

tốt,  cái  sắc  tu yệt  hảo  của  tám   mươi 

tướng phụ,  cái  sắc  chư  th iên   chư  tiên  

h iến   cúng tán  hoa,  cái  sắc  m iệng P h ật 

phóng  ra  năm   th ứ   hào  quang  th u yết 

pháp  hổa  độ  m ọi  người,  cái  sắc  th ân  

P hật  phân tán  b iến   h óa  khắp  cả  mười
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phương,  cái  sắc  hào  quang  của  Phật 

phóng ra từ  nhục k ế cảm đến n hững kẻ 

hữu duyên b iết mà tìm  đ ến pháp hội, cái 

sắc  của  các  vị  B ô-tát  và  các  v ì  th án h  

D uyên-giác La-hán,  cái sắc chính m ình 

được  cùng  m ọi  người  và  th ân   thuộc 

chiêm   ngưỡng  tôn   n han  của  P h ật,  cái 

sắc b iểu  lộ của th iện  nghiệp, cái sắc của 

bảy th ứ  hoa giác ngộ, cái sắc giải th oát 

tu yệt  diệu,  cái  sắc  m ọi  người  tập  hợp 

hoan  hỷ  ca  tụ n g  và  kính  nhận  chánh 

pháp như đạo tràng hôm  nay, cái sắc tạ i 

gia cứng như xuất  gia quây quần nghe 

pháp  một  cách  khao  khát  ngưỡng mộ,  

cái  sắc  lục  độ,  cái  sắc  yên   tĩn h   th iền  

định  để  lu yện  tập  trí  tu ệ,  cái  sắc  hoan 

hỷ củ a nhửng người thự c h iện  “vô sanh 

n h ẫn ”  n ên   h iện   d iện   nhận  được  sự 

quyết  đoán của P hật  về  sự thàn h  P hật 

mai  sau  của  m ình,  cái  sắc  thàn h   P hât


7 

* 

của nhữ ng vị đã bước lên  kim cang tuệ 

d iệt trừ  căn bản vô m inh, cái sắc không
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còn thoái hóa của tấ t  cả nhứng ai tắm  

gội trong dòng nước  chánh pháp.  P hát 

nguyện về nhãn căn rồi, đại chúng hãy 

cùng nhau chí th àn h  gieo xuống đất tất 

cả năm bộ phận của cơ th ể mà quỉ y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bi phụ  củ a cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô T hiện-D iệt Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Trí-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Thần-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Như-Chúng-Vương

Phật, 

-  Nam-mồ Trì-Địa Phật, 

-  Nam-mô Ái-Nhật Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu-Nguyệt
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Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Mỉnh Phật, 

-  Nam-mô Dược-Sư-Thượng

Phật, 

-  Nam-mô Trì-Thế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Minh Phật, 

-  Nam-mô Hảo-Âm Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tự-Tại Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Âm Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Âm Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Ảm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con  ch í th àn h
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qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mườỉ  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, n guyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử  chúng  con  được  như   sở  nguyện,  

nghĩa là v iên  m ãn Bồ-đề  đại nguyện. 

Thứ  hai,  phát  khởi  th ệ  n gu yện   vĩ 

đại đối vdri n h ĩ căn. N guyên cầu  cho đại 

chúng  cùng  sám   h ốỉ  tron g  đạo  tràng 

này,  rộng  ra  nữa,  n gu yện   cầu  mười 

phương lụ c đạo ch ú n g sanh, từ  nay sắp 

đi  cho  đ ến  ngày  giác  ngộ,  tai  thưởng 

không n ghe cái tiến g  bỉ thảm  của sự gào 

khóc th ốn g th iết, cái tiến g  ch ịu  khổ của 

địa  ngục  vô  gián,  cái  tiến g   chấn  động 

của vạc  sôi  đồng  trào,  cái  tiến g   cắt  xẻ 

của nứỉ dao rừng kiếm , cái tiến g  th ốn g 

khổ  vạn   trạn g  của  mười  tám   n găn   địa 

ngục,  cái  tiến g   đói  khát  bức  b ách   của 

ngạ quỉ tìm  ăn không có,  cái tiến g  như 

đông  cơ  nổ  của  h àn g  trăm   th ứ   xe  khi 

ngạ quỉ cử động th ì các khớp xuơng cọ
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xát phát hỏa bốc cháy, cái tiến g  đau đớn 

của sức  sanh  có  th â n  h ìn h  lớn  dài  đến 

cả h àn g trăm  dặm bị các trùng nhỏ rìa 

ăn,  cái tiến g  khốn khổ  của kẻ  cướp  nợ 

n ên  san h   tron g  nhữ ng  loài  lạc  đà,  lừ a 

ngựa,  trâu  bò,  th â n   thường  chở  n ăn g 

kéo n h iều  mà còn  bị đánh đập hàn h  hạ,  

cái tiến g  củ a tám  th ứ  đau khổ trong đó 

có sự b iệt ly của ân á i hay sự đối đầu của 

h ận  thù,  cái tiến g  đau  đớn  của tộ i  báo 

qua  h àn g  trăm   thứ   bịnh  tật,  cái  tiến g  

bất hảo của m ọi th ứ  độc ác, cái tiến g  mê 

h oặc  con  người  củ a  các  nhạc  khí  và 

vòng xuyến.  N guyên  cầu cho  tất  cả và 

h ết thảy, từ  nay sắp đi, tai thường nghe 

được cái tiến g  đủ tám  đặc tán h  của chư 

P h ật th u yết pháp, cái tiến g  d iễn  đạt bốn 

n guyên lý vô thường, khổ, không và vô 

ngá,  cái  tiến g   tám  v ạn  bốn  ngàn  ba  la 

m ật,  cái  tiến g   d iễn   dạt  n gu yên   lý  giả 

danh vô tán h  củ a vạn  hữu, cái tiến g  của 

P h ật  dùng m ột  âm  th an h   th u yết  pháp
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mà  người  nghe  ai  cũ n g  giác  ngộ,  cái 

tiến g  diễn  đạt n gu yên  lý ch ú n g san h  aỉ 

cũng  có  P h ật  tán h   tứ c  pháp  th â n   bất 

d iệt, cái tiến g  n ói đ ến  sự n h ẫn  khổ tiế n  

tu  của thập  địa B ồ-tát,  cái tiến g  n ói về 

sự lý giải vô sanh th ì nhập vào tu ệ giác 

Phật-Đ à và siêu  v iệ t ra khỏi tam  giới, cái 

tiến g  của các vị pháp th ân  B ồ-tát nhập 

được  vào  gỉòn g  nước  pháp  tán h   n ên  

ch àn   quán  và  giả  quán  hóa  hợp  b iểu  

h iện  n ghĩa là  niệm   niệm   đầy  đủ  tấ t  cả 

vạn   hạnh,  cáỉ  tiế n g   củ a  mười  phương 

D uyên-giác và bốn đạo quả Thanh-văn,  

cái tiến g  của Đ ế-Thích n ói Bát-N hã cho 

chư th iên , cái tiến g  của các v ị bổ xứ  đại 

sĩ  ở  cung trờỉ Đ âu-Suất d iễn  n ói về pháp 

hạn h   của  địa  v ỉ  bất  th oái  chuyển,  cái 

tiến g  d iễn  đại n gu yên  lý  vạn  th iện  đều 

qui về m ột mối là  được làm  P h ật tấ t cả,  

cái tiến g  tùy hỷ tá n  đồng củ a ch ư  P h ật 

ca tụ n g tấ t  cả  nhữ ng  aỉ b iết  làm   mườỉ 

th iện  nghiệp,  đặc b iệt  cầu  n gu yện  cho
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tấ t cả và h ết th ảy m ọi loài  chứng sanh 

lu ôn  lu ôn  n gh e  được  cái  tiến g   của  các 

chư   P h ật  ca  tụ n g  th ế   này  “làn h   thay,  

người này không bao ỉâu  nứa sẽ  th àn h  

m ột đức P h ậ t”. P h át n guyện về n h ĩ căn  

rồi, đại ch ú n g h ãy cù n g nhau ch í th àn h  

gieo xuống đất tấ t cả năm  bộ ph ận  của 

cơ th ể mà quỉ ý  và đảnh lễ các đấng Đ ạỉ 

từ  bỉ phụ củ a cả th ế  gian ỉ

~ Nam-mô Dỉ-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-N ghiệp P hật, 

-  Nam-mô Ý-Vô-Mậu Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thí Phật, 

-  N a m -m ô   M in h -T á n  P h ậ t, 

-  Nam-mô Chúng-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đức-Lưu-Bố P h ậ t, 

-  Nam-mô Thế-Tự-Tại Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tho Phât, 

•  

•  

7




522

-  Nam-mô Đoạn-Nghi P h ậ t, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên Biên-Tướng


V  

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-N guyệt Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Nguyệt-Q uang Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  N a m -m ô   Q u á n -T h ế-Ả m  B ồ -

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, nguyên xin  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bỉ mà đồng gia n h iếp  th ọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  được  như  sở  nguyện,  

nghĩa là v iên  m ân Bồ-đ'ê dại nguyện. 
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Thứ ba, phát khởi th ệ n gu yện  v ĩ đại 

đối  vớỉ  tỷ   cán.  N guyên  cầu   cho  đại 

chứng  cùng  sám   h ối  trong  đạo  tràn g 

này, rộng ra nứa, n gu yện  cầu cho mười 

phương lụ e đạo ch ú n g sanh, từ  nay sắp 

đỉ  cho  đ ến  ngày  giác  ngộ,  m ũi  thường 

không ngửi cái hơỉ củ a đồ ăn th ứ c u ốn g 

bằng m áu th ịt  của  sin h  vật bị  g iết,  cái 

hơi sin h  v ât bi đốt ch ết của sư  săn  bắn 

• 

• 

• 

ph ón g hỏa, cáỉ hơi sin h  vật bị chư ng nấu  

nướng ram, cái hơỉ h ôi th ố i củ a th ân  n ày 

vốn  là  cái boc chứa đ ến  ba mươỉ sáu  vât, 

•  

•  


7

cái  h ơ i mê h oặc con người của lụa ỉà  gấm  

vóc, cái hơỉ bị tước lột, cắt xẻ, đốt cháy,  

th ối rã củ a địa ngục, cái hơi của ngạ quỉ 

đói khát  ăn  u ốn g p h ẫn  dãi m áu h u yết,  

cái hơi tan h  h ôi nhơ bẩn củ a sức  sanh,  

cái hơi lở ló i khố  gần của những người 

b ịn h  liệ t giường ch iếu  mà không aỉ săn  

sóc,  cái  hơi  h ôi  th ố i  của  đại  tiệ n   tiểu  

tiện , cáỉ hơi cùa tử  th ỉ sìn h  trướng và bị 

dòi sâu  rúc rỉa mà rá n át ra. N guyên cầu
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cho tấ t cả và h ết thảy, từ  nay sắp đi, m ủi 

thường  được  ngửi  cái  hơỉ  vô  giá  của 

hương  ch iên   đàn  tron g  mười  phương 

th ế  giới, cái hơi của năm  sắc hoa ưu đàm,  

cá i hơi củ a năm  sắc h oa ưu đàm, cái hơi 

củ a bông hoa các  cây tron g vườn hoan 

hỷ,  cái  hơỉ  lức  cu n g  trời  Đ âu-Suất 

th u yết pháp, cái hơỉ ch ư  th iên  tập hợp 

nơỉ  D iệu  pháp  đường,  cái  hơi  mười 

phương chúng sanh th ự c h ành năm  cấm  

giới,  mười  th iện   n gh iệp   và  sáu  tưởng 

niệm ,  cáỉ  hơi  bảy  h ạn g  phương  tiện  

quán  sát  bốn  chân  lý  bầng  mười  sáu 

h ìn h  th ái, cái hơi m ọi côn g đức của mưởỉ 

phương D uy ên-giác và các v ị hữu h ọc vô 

học, cái hơỉ thự c h iện  vô  lậu  gỉảỉ th oát 

của bốn đạo quả và bốn hướng quả, cái 

hơi thập địa của vô lượng B ồ-tát, cái hơỉ 

pháp th ân  đầy đủ năm  th àn h  phần của 

các v ị th án h  giả,  cái hơi tu ệ giác Bồ-đề 

của chư P hật,  cái hơi  của ba mươi bảy 

nhân  tố   tu ệ  giác,  mười  hai  n gu yên   ỉý
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nhân duyên và sáu th ứ  ba la m ật, cái hơi 

của ba niêm  đai bỉ, mười th ứ  trí lưc, bốn

•  

• 


7 

•  7 

th ứ  vô  úy,  mười  tám   bất  cọng,  cái  hơi 

của tám  vạn bốn n gàn ba ỉa m ật, cái hơi 

của pháp  th ân  thường trú  cùng cực  vi 

diệu và phổ biến. P h át nguyện về tỷ căn 

rồi, đạỉ chúng háy cù n g nhau ch í thàn h  

gieo xuống đất tất cả năm  bộ phận của 

cơ th ể mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại 

từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 

-  Nam-mô Lê-Đà-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Ứng-Cúng-Dường

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Độ-Ưu Phật, 

-  Nam-mô Lạc-An Phật, 

-  Nam-mô Thế-Ý Phật, 

-  Nam-mỏ Ái-Thân Phật, 
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-  Nammô Diệu-Túc Phật, 

-  Nam-mô Ưu-Bát-La Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Anh Phật, 

- Nam-mô Vô-Bièn Biện-Q uang

Phật, 

- Nam-mô Tín-Thánh Phật, 

- Nam-mô Đức-Tinh-Tiến

Phật, 

- Nam-mô Diệu-Đức Bồ-Tát, 

- Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con  CHÍ th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không
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giới, nguyện xin  Tam-Bảo đem năng ỉự c 

từ  bỉ mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  được  như  sở  nguyện,  

nghĩa ỉà v iên  m án Bồ-đề đại nguyện. 

Thứ tư, phát khởi th ệ n guyện v ĩ đại 

đối  với  th iệt  căn.  N guyện  cầu  cho  đại 

chứng  cùng  sám  h ối  trong  đạo  tràng 

này, rộng ra nứa, n guyện cầu cho mười 

phương ỉục đạo chúng sanh, từ  nay sắp 

đi  cho  đến  ngày  giác  ngộ,  lưỡi  thường 

không  nếm   cái  m ùi  của  th ân   th ể  sin h  

vât bi tàn  sát, cái m ùi của sin h  vật tự  tử,  

• 

• 


7 

• 

• '  

cái mùi của h uyết tủ y sin h  vật, cái m ùi 

thuốc độc của h ận  th ù , cái m ùi khêu gợi 

áỉ  dục,  phát  sanh  tham   lam   và  bồi  bổ 

p h iền  náo. N guyên cầu  cho tấ t cả và h ết 

thảy,  từ   nay  sắp  đi,  lưỡi  thường  nếm  

được cáỉ mùi như hàng trăm  mỹ vị của 

cam  lộ,  cái  m ùi  thứ c  à.'  thứ c  uống  tự  

n h iên  của chư th iên , cái m ùi cơm thơm  

của th ế  giới Hương tích , cái m ùi vật thực 

của chư P hật, cái m ùi của vật thự c pháp
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th ân   do  giới  định  tu ệ  h uân  tu   b iến  

thành,  cái  mùi  của  sự   vui  m ừng  khỉ 

thấm  nhuần chánh pháp và sự th ích  thứ 

khỉ  ở  trong cơn th iền  định, cái m ùi ngọt 

ngào và điều  h òa của vô số  côn g đức tẩm  

bổ m ạng sốn g tu ệ  giác, cái m ùi vị đồng 

đẩng  của  sự  giải  th oát  đồng  n h ất,  cái 

m ùi  vị  siêu  v iệt,  tố i  thượng và  cực  lạc 

của N iết-bàn chư  P h ật. P h át n gu yện  về 

th iệt căn  rồi, đại ch ú n g hãy cùng nhau 

ch i th àn h  gieo xuống đất tấ t cả năm  bộ 

phận của cơ th ể mà quỉ y và đảnh lễ các 

đấng Đ ại từ  bỉ phụ củ a cả th ế  gian  :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Chân-Thật Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Chúa Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Cao-Âm Phật, 

-  Nam-mô Tín-Ti• nh Phâ• t, 7
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-  Nam-mô Bà-Kỳ-La-Đà Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức-Ý Phật, 

-  Nam-mô Diệm-Xí P hật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Đức Phật, 

-  Nam-mô Tụ-Thành Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Du Phật, 

-  Nam-mô Bất-Động Phật, 

-  Nam-mô Tín-Thanh-Tịnh

P hật, 

-  Nam-mô Hư-Không-Tạng Bồ

Tát, 

-  Nam-mô Tát-Đà-Ba-Luân Bồ

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h
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quỉ y và đảnh ỉễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, n guyện xin  Tam-Bảo đem năng lực 

từ  bỉ mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  đươc  như  sở  nguyện,  

n ghĩa là v iên  m án Bồ-đề đại nguyện. 

Thứ năm , phát khởi th ệ nguyện vĩ 

đại đối với th ân  căn. N guyện cầu cho đại 

chứng  cừng  sám   h ối  trong  đạo  tràn g 

này, rộng ra nữa, nguyện cầu cho mười 

phương lụ c đạo chứng sanh, từ  nay sắp 

đỉ cho  đến ngày giác ngộ,  th ân  thường 

không  chạm   cái  xúc  giác  mê  hoặc  của 

năm  thứ  dục lạc, cái xúc giác vạc sôỉ lò 

đô băng lạn h  của đỉa ngục, cái xú c giác 

cháy  n át  vi  trên   đầu  lửa  bốc  cháy  mà 

tron g  m iệng  bị  rót  nước  đồng  sôi  của 

ngạ quỉ, cái xúc giác đau đớn vì bị tước 

lộ t cắt xả của súc sanh, cái xú c giác bức 

náo vì h àn g trảm  b ịn h  tậ t  đau đớn,  cái 

xú c giác khó nhẫn v ì quá n ón g quá lạnh,  

cái xúc giác đốt cắn  của m òng m uỗi rận
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rệp, cái xúc giác tác h ại của khí giới độc 

dược, cái xú c giác đói khát và h ết th ảy 

m ọỉ n ỗi đau đớn. N guyện cầu  cho tấ t cả 

và h ết thảy, từ  nay sắp đi, th â n  thường 

được chạm  cái xúc giác củ a y phục chư 

th iên  tu yệt diệu,  cái xúc  giác củ a thự c 

phẩm  cam  lô tự  n h iên ,  cái xú c giác của 

khí hậu th an h  th oát không n ón g không 

lạnh, cái xúc giác củ a sự k hỏe m ạnh vì 

không đói khát không b ịn h  tậ t, cái xú c 

giác  của  sự  không  đau  đớn  vì  khí  gỉớỉ 

gậy gộc, cái xúc giác củ a sự  th an h  th ả n  

v ì ngủ yên  thứ c y ên  không còn  m ột chứt 

lo sự, cái xú c giác bởi nhữ ng ỉàn  gió dịu 

n hẹ  th ổi  đ ến  cơ  th ể  của  Tịnh-đô  chư  

P hật, cái xú c giác tẩy rửa th ân  tâm  bỏri 

nước hồ th ất bảo của tịn h  độ chư  P h ật,  

cái xú c giác siêu  th oát sanh lão b ỉn h  tử  

và bao n h ỉèa  th ốn g khổ, cái xú c giác phỉ 

h àn h   tự   tại  để  cù n g  với  liệ t  v ị  Bồ-Tát 

n ghe  P hật  th u yết  pháp,  oái  xú c  giác 

hàm  chữa tám  đặc tá n h  tự  tạ i củ a N iết-
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bàn chư P h ật. P h át n guyện về th ân  căn 

rồỉ, đạỉ chúng hãy cù n g nhau ch í thành,  

gieo xu ốn g đất tất cả năm  bệ  phận của 

cơ th ể mà qui y và đảnh lễ các đấng đạỉ 

từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

P hật, 

-  Nam-mô Long-Âm Phật, 

-  Nam-mô Trì-Luân Phật, 

-  Nam-mồ Tài-Thành Phật, 

-  Nam-mô Thế-Ái Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Danh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Bảo-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Vân-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Đạo Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Hương Phật, 

-  Nam-mô Hư-Không-Âm Phật, 
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-  Nam-mô Hư-Không Phật, 

-  Nam-mô Việt-Tam-Giới Bồ

Tát, 

-  Nam-mô Bạt-Đà Bà-La Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, nguyên xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  được  như   sở  nguyện,  

n ghĩa là v iên  m ãn Bồ-đề đại nguyện. 

Thứ  sáu,  phát  khởi  th ệ  n gu yện   vĩ 

đại  đối  với  ý  căn.  N guyên  câu   cho  đại 

chúng  cùng  sám   h ối  trong  đạo  tràn g
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này, rộn g ra nứa, n gu yện  cầu cho mười 

phương lụ c đạo ch ú n g sanh, từ  nay sắp 

đi cho đến ngày giác ngộ, ý thường b iết 

được  tham   sân   si  ỉà  ta i  hoa,  b iết  đươc 

th án  làm  sát sanh trộm  cướp tà  dâm  và 

m iệng nói  dối trá th êu  d ệt hai lưỡi  thô 

ác là tai họa, b iết được g iết ch a g iết m ẹ,  

giết La-Hán, làm  đổ m áu th ân  P h ật, phá 

h oại  sự   h òa  hợp  củ a  Tăng  chúng,  p h ỉ 

báng Tam-Bảo và h oài n gh ỉ n h ân  quả là 

những tộ i ác vô gián  địa ngục, b iết đưực 

ch ết  có  n gh ĩa  là  sanh  ra  nứa  tron g  sự 

b iểu  h iện  củ a n gh ỉệp  báo, b iết được n ên  

xa bạn ác mà th ân  b ạn  h iền , b iết  đưực 

chấp  nh ận   tà   th u y ết  và  nhữ ng  người 

chử trương tà  th u yết dưới m ọi h ìn h  thức 

là  trá i  và  lỗi,  b iết  được  năm   th ứ   ngăn 

che và mười th ứ  th ắ t buộc đều ỉà  nhữ ng 

sự trờ n gại  đối  với  tu ệ  giác  giải  th oát,  

b iết  được  tam   đồ  ác  đạo  ỉà  nhữ ng  chỗ 

th ốn g khổ thảm  khốc n h ất tron g phạm  

v i san h  tử. N guyên cìlu th o  tấ t cả và h ết
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thảy, từ  nay sắp  đi, ý thường b iết  được 

toàn  th ể ch ú n g sanh đều có P h ật tánh,  

b iết được P h ật là người cha đại từ  bi, là 

vị y sĩ chúa tể  tu yệt bực, b iết được P h ật 

pháp là  dược phẩm  tu yệt hảo đối với m ọi 

th ứ  bịnh tậ t của ch ú n g sanh, b iết đưực 

các vị Thánh-H iền ỉà  những bà mẹ  săn  

sóc bịnh tật  cho ch ú n g sanh, b iết được 

quỉ y Tam-Bảo, k ế th ọ ngũ giới, sau ỉàm  

thập th iện ,  cách  thứ c này có khả n ăn g 

đem  lạ i ít n h ất là quả báo vượt bực trong 

loài  người  và  trên   loài  trời,  b iết  được 

chưa giải th oát sanh tử  th ì phải thự c tập 

bảy th ứ  phương tiệ n  tron g đó có bốn thứ  

gia  hạnh,  b iết  được  m uốn  thự c  h iện  

mười sáu h ìn h  th á i tu ệ giác th ì trước đó 

phải thực tập mườỉ sáu  h ìn h  th ái quán 

sát  mà  quán  sát  về  bốn  chân  lý,  b iết 

được th ể nghiệm  bản th ể đồng n h ất và 

siêu  tu yệt của bốn ch ân  ỉý th ì b iểu  h iện  

ra bốn đạo quả, b iết được h ết th ảy vạn 

hữu và chủng ỉoại củ a vạn hữu qua hai
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h ìn h  th á i là h ìn h  th ái  đặc b iệt và h ìn h  

th ái đồng n hất, b iết được ch ín h  cái quá 

trìn h  mười hai h ìn h  th á i của n gu yên  lý 

n h ân  duyên b iểu  h iện  qua cái quá trìn h  

ba th ì gian của n gu yên  ỉý n h ân  quả tạo 

ra  sự lu ân   chuyển  b ất  tậ n   và  liên   tụ c,  

b iết  thư c  hành  lu c  đô  van   hanh,  b iết 

đoạn  trừ   tám   vạn   bốn  n gàn   trần   lao 

p h iền   náo,  b iết  đưực  th ể  nghiệm   bản 

th ể vô sanh th ì ch ắc ch ắn  sanh tử  phải 

tan   m ất,  b iết  được  th ềm   bực  củ a  thập 

trú  cùng lứ iứng vỉ th ứ  k ế tiếp  mà tu ần  

tự  hoàn th àn h,  b iết  được  đem  tu ệ  giác 

kim  can g đoạn vô m inh căn  bản th ì thự c 

h iện   quả  v ị  vô  thượng,  b iết  được  tu ệ 

giác đồng n h ất với bản th ể siêu  v iệ t m ột 

khỉ  ch iếu   ra  th ì  h àn g vạn   đức  tá n h   vỉ 

diệu  h oàn  bị tấ t cả,  n gh ĩa là  bao n h iêu  

h ệ  lụy  đ ều tan  b iến   h ết  sạch   mà  hoàn 

th àn h  N iết-bàn v ĩ đ ạ i; b iết  được địa vị 

Phật-Đ à  đủ  cả mười  trí lự c,  bốn vô  úy,  

mười tám  bất cọng, n ối tóm  là đủ cả vô




537

lượng công đức, vô lương giác tu ệ và vô 

lượng th iện  pháp. P h át n gu yện  về ý căn 

rồi, đại chứng hây cù n g nhau ch í th àn h  

gieo xuống đất tấ t cả năm  bộ p hận của 

cơ th ể mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại 

từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

P hật, 

-  Nam-mô Thiên-vương Phật, 

-  Nam-mô Châu-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tài Phật, 

-  Nam-mô Đảng-Dỉệm  Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Âm-Thanh 

P hật,  

-  Nam-mô Nhân-Chúa-Vương 

Phât, 

-  Nam-mô La-Hầu-Thủ Phật, 

-  Nam-mô A n-ồn Phât, 
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-  Nam-mô  Sư-Tử-Ý Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Danh-Văn

Phật, 

-  Nam-mô Đắc-Lợi Phật, 

-  Nam-mô Biến-K iến Phật, 

-  Nam-mô Mã-Mỉnh Bồ-Tát, 

-  Nam-mồ Long-Thọ Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, nguyện xin  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

từ  b i mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  được  như  sở  nguyện,  

n ghĩa là v iên  m án Bô-đê dại nguyên. 

K ế tiếp  sự phát n gu yện  v ề sáu căn, 
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bây  giờ đặc  b iệt  p h át  khởi  th ệ  n gu yên  

vĩ đại đối với khẩu n gh iệp ,  cứng th u ộc 

sáu căn  ấy.  N guyện  cầu  cho  đại chứng 

cùng sám  h ối tron g đạo tràn g này, rộng 

ra  nữa,  n guyện  cầu   cho  mười  phương 

lụ c  đạo  chúng  sanh,  từ  nay  sắp  đỉ  cho 

đến ngày giác ngộ, m iệng thường không 

phỉ  báng  Tam-Bảo,  không  phỉ  báng 

nhứng người phổ b iến  ch án h  pháp bầng 

cách ch ỉ trích  lỗ i ỉầm  của h ọ, không n ói 

ỉàm  làn h  không được phưđc báo và ỉàm  

ác không bị tộ ỉ báo, không n ói ch ết rồi 

m ất h ẩn  không còn tá i sanh, không nói 

nhữ ng  sự  v iệc  vô  ích   thương  tổn   cho 

người, không n ói đến sách  vở n goại đạo 

tà  k iến ,  không  khu yến   khích  người 

khác  ỉàm  mười  ác  n gh iệp   hay  tạo  năm  

tội  nghịch,  không  rêu   rao  cái  xấu  của 

người, không bàn tá n  nhữ ng v iệc vô vị 

và chơi bời của tụ c nhân, không khuyên 

khích  người  tin   tưởng  nhữ ng  kẻ  chủ 

trương tà th u yết hay tin  tưởng quỉ thần, 
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không bình phẩm  v iệc tốt xấu  của người 

và  cả  của  vật  nữa,  khôn g  chưởỉ  m ắng 

cha mẹ  sư trưởng và th iện  hữu, không 

khuyến  khích  sự  làm   ác  của  người,  

không  cản   trở  sự  làm   ỉàn h   của  người.  

N guyện  cầu  cho  tất  cả  và  h ết  thảy,  từ  

nay sắp đi,  m iệng thường được ca tụ n g 

Tam-Bảo, ca tụ n g nhữ ng người phổ b iến  

chánh pháp bằng cách  đề cao côn g đức 

của  họ,  trìn h   bày  th iện   ác  quả  báo,  

th u yết m inh cho người h iểu  rỗ th ân  th ể 

ch ết như ng tâm  tán h  vẫn  bất d iệt, phát 

ngôn  là   p h át  ra  lời  h iền   làn h   làm   cho 

người ích  lợi, dẫn giải k h ế kỉnh gồm  đủ 

mười  hai  loại  của  P h ật,  trìn h   bày  aỉ 

cứng có  P hật  tán h  n ên  aỉ cứng sẽ  thực 

h iện  được thường lạc ngã tịn h , khuyến 

khích  sự h iếu   dưỡng cha  mẹ  và phụng 

sự sư trưởng, k huyến cáo qui y Tam-Bảo 

và  gỉứ  năm   cấm   giới,  làm   mười  th iện  

nghiệp,  tu  sáu tưởng niệm   ;  tá n  dương 

sự  trì  tụ n g  kỉnh  đ iển   và  dẫn  giải  mọi




541

th iện  sự, khuyến cáo th ân  b ạn h iền  mà 

tránh bạn  ác,  trìn h  bày vô  lượng côn g 

đức của thập trú đ ến P h ật địa, đốc th ú c 

thực tập hạnh Tịnh-độ để tran g sức cho 

quả  cực  tôn,  khuyên  khích  siên g  n ăn g 

đảnh ỉễ Tam-Bảo, khuyến khích tạo lập 

h ìn h  tượng  để  thờ phụng  cúng  dường,  

khuyên  khích  cấp  tốc  làm   làn h   y  như  

cứu chứa đầu m ình đang cháy, khuyến 

khích sự cứu giúp nhữ ng kẻ n gh èo khổ 

và  đừng  để  đứt  đoạn  sự  cứu  giúp  ấy.  

P hát nguyện về khẩu nghiệp, đại chúng 

hãy  cùng  nhau  ch í  thành,  gieo  xuống 

đất  tấ t  cả  năm  bộ  phận  của  cơ th ể  mà 

quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ 

của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Thế-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Cao-Đảnh Phật, 
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-  Nam-mô Vô-Biên Biện-Tài

Phật, 

-  Nam-mô  Saỉ-B ỉệt Tri-Kiến

Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Nha Phật, 

-  Nam-mô Lê-Đà-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Đăng-Cái

Phật, 

-  Nam-mô M ục-Kiền-Liên

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ưu-Quốc Phật, 

-  Nam mô Ý-Tứ Phật, 

-  Nam mô Lạc-Bồ-Đề Phật, 

-  Nam mô Sư-Tử Du-Hý Bồ-Tát, 

-  Nam mô  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ

Tát, 

-  Nam mỏ Vô-Biên-Thân Bồ
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 T à ị ’

-  Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nữa, đệ tử ch ú n g con  ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, nguyện xin  Tam-Bảo đem năng lực 

từ bỉ mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho đệ 

tử   chúng  con  được  như   sở  nguyện,  

n ghĩa là v iên  m ân Bô-đê đại nguyện. 

P h át khởỉ th ệ n guyên vĩ đại đối vứi 

sáu căn  và khẩu n gh iệp   thuộc  sáu căn 

rồi,  bây  giờ,  cuối  cùng,  hãy  phát  khởi 

th ệ nguyên v ĩ đại n gu yên  được các diệu 

h ạnh  pháp  môn.  N guyện  cầu  cho  đại 

chúng  cùng  sám  h ối  trong  đạo  tràn g 

này, rông ra nứa, n guyện cầu cho mười 

phương lụ c đạo ch ú n g sanh, từ  nay sắp 

đi, sau khi p h át khởi đại nguyên rồi,  ai 

nấy  đều có  khả n ăn g hoàn bi  được  các 

d iệu  hạnh pháp m ôn, gồm  có pháp m ôn
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cung k ín h : D ốc lò n g tin  tưởng Tam-Bảo,  

pháp  m ôn  k iên   cố   :  K hông  còn   hoài 

n ghỉ, pháp m ôn nỗ  ỉự c  sám  h ối :  M uốn 

triệ t hạ các điều  ác n ổi dậy, pháp m ôn 

tưởng  niệm   sám   h ối  :  M uốn  quyết  ch í 

đạt đ ến sự  than h  tịn h , pháp m ôn phòng 

vệ th ân  n ghiệp ỉ K hông phạm  vào ba ác 

n gh iệp   củ a  nó,  pháp  m ôn  ph òn g  vệ 

khẩu n g h iệ p : V ĩnh v iễ n  trừ  sạch  bốn ác 

n gh iệp   củ a  nó,  pháp  m ôn  phòng  vệ  ý 

n gh iệp  :  Lọc  sạch  vọn g niệm  tham  sân  

si  củ a nó,  pháp  m ôn  Bồ-đề  :  Q uyết  ch i 

h oàn  th àn h  nhứng đ iều  đá th ệ nguyện,  

pháp  m ôn  đại bỉ  :  T riệt  h ạ  nhữ ng v iệc 

tác h ại b ất cứ với ai, pháp m ôn đại từ  : 

K huyên hóa m ọi  người  làm  cho  họ  tạo 

ỉập  côn g  đức,  pháp  m ôn  hoan  hỷ  : 

K hông phỉ báng người khác, pháp m ôn 

ch í th àn h  :  K hông ỉừa  đảo người khác,  

pháp  m ôn  quỉ  y   Tam-Bảo  :  M uốn  d iệt 

tam   đồ  ác  đạo,  pháp  m ôn  ch ân   th ậ t  : 

K hông bao  gỉờ dối  trá,  pháp  m ôn triệt
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bỏ tá c hại ỉ K hông ch ia nh ân  ngã, pháp 

m ôn loai trừ  k iết sử ỉ T riêt ha do dư th ắc

• 

• 

• 

• 

m ắc,  pháp  m ôn  lo ại  bỏ  tranh  giàn h   : 

T riệt  h ạ  ý  th ứ c  đấu  tranh  k iện   tụng,  

pháp  m ôn  th ích   ứ n g  chánh  pháp  : 

P hụng  h àn h   đức  tá n h   bình  đẩng.  Lại 

n guyện cầu cho tất cả và h ết th ảy h oàn  

bị  vô  lượng  pháp  m ôn  như   th ế   n ày  : 

Pháp m ôn tâm  bước tớỉ, nghĩa là  tâm  tự  

quán tâm  như  h u y ễ n ; pháp m ôn ý  đoạn 

trừ,  nghĩa  là   ý  tự   lo ạ i  bỏ  cái  gốc  ác 

n ghiệp  Ị  pháp  m ôn  th ần   tú c,  n ghĩa  là 

làm   cho  th ân   tâm   đ ều  khỉnh  khoái  ;  

pháp m ôn tú i căn, n gh ĩa là không m uốn 

th oái ch u y ể n ; pháp m ôn tiế n  căn, nghĩa 

là  không bỏ  th iện   sự  ;  pháp  m ôn  niệm  

căn,  n ghĩa  ỉà   xây  dựng  đạo  n gh iệp   ;  

pháp m ôn định căn, n ghĩa là  tập trung 

tâm  trí lạ i nơi  chánh pháp  ;  pháp  m ôn 

tu ệ căn, n ghĩa là  quán sát n gu yên  lý vô 

thường  vô  tán h   ;  pháp  m ôn  tín   lực,  

n ghĩa là vượt k h ỏi uy th ế  củ a ma quân
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;  pháp m ôn tiến  lực,  n gh ĩa là m ột  đỉ là 

không còn  quay l ạ i ; pháp m ôn niệm  lực,  

n ghĩa là  không bao  giờ còn  có  sự  quên 

m ấ t; pháp m ôn đ ịn h  lực,  n gh ĩa là   d iệt 

sạch   vọn g  tưởng  ;  pháp  m ôn  tu ệ  lực,  

nghĩa là   b iến  quán  các pháp m ột  cách 

tự   tạ i  ;  pháp  m ôn  tiế n   dẫn  tu ệ  giác,  

n ghĩa là   ch ất  chứa  sự  th ự c  h àn h  P hật 

đ ạ o ; pháp m ôn ch án h  ch ỉn h  th iề n  định,  

n gh ĩa là  m au ch ón g th ự c h iện  các tam  

m uội môn,  pháp m ôn th u ần  n h ất pháp 

tánh, nghĩa là khôn g th ích  giáo lý  khác 

với  n h ất  thừa.  N ói  tổ n g   quát,  n guyện 

cầu  cho tấ t cả h oàn  bị h ết th ảy tám  vạn  

pháp m ôn của Bồ-Tát đại sĩ để làm  cho 

th ế  gỉớỉ than h  tịn h  mà cảm  h óa k ẻ keo 

ỉẫn  tât đố, siêu  v iêt ác đao tám  n an  mà

•  

" 

•  

•  

•  

n h iếp  thọ nhữ ng kẻ tran h  tụ n g h ận  thù,  

nỗ  lự c  h oạt  động  th iện   h ạn h   mà  cảm  

h óa những kẻ b iến g n h ác th oái chí, thực 

h iện  định ý th ần  tú c mà cảm  h óa nhữ ng 

kẻ  vọn g  tưởng loạn   động.  N guyện  cầu
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như  vậy rồi,  đại  chứ ng hãy  cừng nhau 

ch í thành, gieo xu ốn g đất tấ t cả năm  bộ 

ph ận  của cơ th ể mà quỉ ỵ và đảnh lễ các 

đấng Đ ại từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Thiên-Kính

Phật, 

-  Nam-mô ĐoạnThế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Cực-Thế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Tiiệ-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Âm Phật, 

-  Nam-mô An-Lạc Phật, 

-  Nam-mô D iệu-N ghĩa Phật, 

-  Nam-mô Ái-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Tàm-Quí-Nhan

Phật, 

-  Nam-mô D iêu-K ế Phât, 

• 

•  7
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-  Nam-mô Dục-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Lâu-Chí Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chứng con chí th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mươi  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, nguyên xỉn Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho tam  

giới  lục  đạo  h ết  th ảy  chúng  sanh  nhở 

công đức phát khởỉ đại n gu yên  củ a “đạo 

tràng từ bi” hôm  nay mà ai nấy đủ cả vô 

lượng công đức và vô lượng trí tu ệ, vận 

dụng th ần  lực n ên  tự  tạ i tù y ý. 




549

PHẦN BỐN MƯƠI: 

r ý  THÁC TRỌNG TRÁCH

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  đá  được 

cùng nhau phát khởi th ệ n guyên v ĩ đại 

cho ỉụ c đạo chúng sanh rồi, bây giờ tiếp  

th eo,  háy  đem  chứng  sanh  ấy  ký  th ác 

liệ t v ị B ồ-tát đại sĩ, n gu yện  x ỉn  các ngài 

vận  dụng từ  bi mà  đồng gia n h iếp   thọ,  

để  nhờ  côn g  đức  sám   h ối  và  phát 

n guyện hôm  nay, n h ất ỉà nhờ n ăn g lực 

hộ  niệm   của  ỉòn g  từ   bỉ  mà  làm   cho 

chúng sanh  th ích   tìm   cái  ruộng phước 

tế ỉ thượng, nghĩa là thâm  tín  rầng cúng 

dường Phật-Đà thì sẽ có được vô lượng 

phước báo, lạ i làm  cho chúng sanh nhất 

tâm  hướng về Phật-Đ à để thự c h iện  vô 

lượng  quả  báo  thanh  tịn h   ;  làm   cho 

chứng san h  đối với Phật-Đ à không còn  

tâm  keo lẫn,  thực h iện  sự h iến  cứng vĩ 

đại mà không còn  ỉu ỵến  tiếc m ột th ứ  gì
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 c ả   ỉ  làm  cho chứ ng san h   ở  chỗ Phật-Đ à 

thực h iện  cho m ình th àn h  ruộng phưđc 

tối  thượng,  bằng  cách   tách   rời  chí 

nguyện  của  nhỉ  thừ a  mà  hoạt  dụng 

hanh  nguyện  của  B ồ-tát,  đạt  đ ến   giải 

thoát tu yệt đối và tu ệ giác tu yệt đối của 

các đức Như-Lai Ị làm  cho chúng sanh  ở 

nơi Phật-Đ à gieo trồn g th iện  căn  vô tậ n  

để thực h iện  vô tận  côn g đức và vô tận  

tuệ  giác  của  Phật-Đ à  ;  làm   cho  chứng 

sanh tiếp   nhận và  th ủ  đắc cái tu ệ  giác 

sâu  xa  để  tạo  cho  m ình  th àn h   m ột  vị 

chúa tể hoàn bị trí tu ệ vô thượng, than h  

tịn h   ;  làm   cho  chứng  sanh  du h àn h   tự  

tại,  thực h iện  cái  th ần  lự c vô  ngại  của 

chư  P hật có năng lực đ ến  được h ết thảy 

m ọi n ơ ỉ; làm  cho chứng sanh tiếp  nh ận 

và th ủ  đắc đại thừa dể thự c h iện  “nhất 

th ế  chủng trí”, an n h iên  bất động trước 

m ọi xao động quấy phá ; ỉàm  cho chứng 

sanh  hoàn  th àn h   ruộng  phước  bực 

nhất, có khả năng p h át sanh địa vị N hất
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th ế  t r í ; làm  cho chứ ng sanh đối với chư 

P h ật không có tâm  lý húy kỵ, nỗ lự c gieo 

trồn g th iện  c&n v ĩ dại và ưa th ích  m ong 

cầu  tu ệ giác v ĩ dại Ị làm  cho chúng sanh 

b iết vận   dung phương  tiệ n   tu yệt  diệu,  

n gh ĩa  là   đỉ  đến  m ọi  nơỉ  tran g  nghiêm  

Tịnh-độ, cù n g lúc, n gay tron g m ột niệm  

mà thâm  nhâp pháp  tán h ,  như vậy mà 

không  có  m ột  ch ú t  m ỏi  m ệt  ;  làm   cho 

chứng san h   đưực  có i  th ân  vô  b iên ,  cái 

th â n  b iến  du thập  phương th ế  giới  mà 

khôn g h ề m ỏi m ộ t; làm  cho ch ú n g sanh 

hoàn th àn h  cái th ân  quảng đại, cái th ân  

đá được sự tùy ý du hành mười phương 

quốc  độ,  lạ i  được  th ầ n   lự c  chư   P h ật 

trang nghiêm  n ên  đạt đ ến “bờ b ến  cứu 

cán h ”,  n ên   ngay  tron g  m ột  n iệm   mà 

b iểu  h iện  th ần  lự c tự  tạ i củ a P h ật khắp 

tron g  tấ t  cả  mườỉ  phương  pháp  gỉớỉ.  

P h át  cái  n gu yện   “rộn g  lớn  n hư   pháp 

tánh, cứu cán h  n hư  h ư  không’' n h ư  vậy 

rồi,  đại  chứ ng  lạ i  n gu yện   cho  ch ú n g
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san h   được  như   sử  n gu yên   trên   đây,  

nghĩa là v iên  m ãn Bồ-đề đại nguyện, và 

cừng nhau khuynh tậ n  ch í th àn h ,  gieo 

xuống  đất  tấ t  cả  nãm   bộ  p h ận   củ a  cơ 

thể, tác bạch như sau :  Giả như chúng 

con  phải ch ịu  tô i báo, không th ể cứu độ 

chứng  sanh,  th ì  ch ú n g  con   x ỉn   đem  

chứng sanh ấy th àn h  k ín h  ký th á c :

-  L iệt vị Vô sanh pháp thân Bồ

-Tát,  vô  lượng  vô  biên,  

cùng tận  hư không giới ; 

-  L iệt v ị  Vô lậu   sắc th ân   Bồ-

Tát,  vô  lượng  vô  biên,  

cùng tận  hư không giới ; 

-  L iệt vị Sơ ph át tâm  trú Bồ-

Tát,  vô  lượng  vô  biên,  

cùng tận  hư không giới ; 

-  Mã-Minh  Bồ-Tát,  v ị  đại  sư

chấn hưng chánh pháp ; 
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-L ong-T họ  Bồ-Tát,  vị  đại  sư 

chấn hưng tượng pháp ; 

-  Vô-Biên-Thân  Bồ-Tát  trong

tấ t cả mười phương, cùng 

tận hư không gỉớỉ ; 

-  Quán-Ti  V-Âm  Bồ-Tát  trong

tấ t ca mười phương, cùng 

tện  hư không giớỉ ; 

-  Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, 

-  Phổ-H iền Bồ-Tát, 

-  Sư-Tử Du-Hý Bồ-Tát, 

-  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ Tát, 

-  sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Kiên-Dũng Tinh-Tiến Bồ-Tát, 

-  Kim-Cang-Huệ Bồ-Tát, 

-  Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát, 

-  Tịch-Căn Bô-Tát, 

-  Huệ-Thượng Bồ-Tát, 
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-  Thường-Bất-Ly-Thế Bồ-Tát, 

-  Dược-Vương Bồ-Tát, 

-  Dược-Thượng Bồ-Tát, 

-  Hư-Không-Tạng Bồ  Tát, 

-  Kỉm-Cang-Tạng Bồ-Tát, 

-  Thường-Tinh T iến Bồ-Tát, 

-  Bất-Hưu-Tức Bồ-Tát, 

-  Diệu-Âm Bồ-Tát, 

-  Diệu-Đức Bồ-Tát, 

-  Bảo-Nguyệt Bồ-Tát, 

-  Nguyệt-Quang Bồ-Tát, 

-  Tát-Đà Ba-Luân Bồ-Tát, 

-  Viêt-Tam-Giới Bồ-Tát. 

Lại  nứa,  đệ  tử   chứ ng  con   th àn h  

kính đem chứng sanh ký th á c h ế t thảy 

liệ t  vị  B ồ-tát  đại  sĩ  khắp  cả  mười 

phương,  cùng  tậ n   hư   k h ôn g  giới,  

nguyện xỉn  các n gài vận  dụng n â n g lực 

bản Ạ guyện và n ân g ỉự c cứu độ m à đồng
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gỉa  n h iếp   th ọ  h ết  th ảy  chúng  sanh  vô 

cừng  trong  th ì  gian   và  vô  tậ n   tron g 

không  gian.  N guyện  xỉn   liệ t  v ị  B ồ-tát 

đại sĩ đừng bỏ ch ú n g sanh, làm  th iện  trí 

thứ c cho tấ t cả, k hôn g có tư  tưởng p hân 

b iệt. N guyện cầu  chứ ng sanh b iết ơn Bồ- 

tá t mà th ân  cận  p h ụ n g sự.  N guyện xỉn  

liệ t  v ị  B ồ-tát  từ   bỉ  n h iếp   th ọ,  làm   cho 

chứng sanh đưực cái tâm  ch ất trực phù 

hợp  ch án h  pháp,  để  đi  th eo  B ồ-tát  mà 

khôn g còn  rờỉ nhau. N guyện cầu  chứ ng 

sanh th u ận  th eo   giáo  huấn củ a B ồ-tát,  

kh ổn g  còn   h àn h   động  trái  ngược  n ên  

đưực cái tâm  k iên  cố, kh ôn g còn  tá ch  rờỉ 

th iện  hữu trí thứ c  m à lạ i b iết  tá ch  rờỉ 

tâm  lý n hơ bẩn n ên  dưực cái tâm  không 

th ể phá hoại. N guyên cầu  ch ú n g san h  vì 

th iện  trí thứ c mà k h ôn g tiế c  tán h  m ạng,  

củ n g  không  tiế c   tà i  sản,  không  trái 

n gh ịch  giáo huấn củ a các ngài. N guyên 

cầu ch ú n g san h  th ự c tập đức tán h  từ  bỉ 

v ĩ đại,  để lán h  xa ác pháp nhưng nghe
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chánh pháp là thọ trì được cả. N guyện 

cầu chúng sanh đồng đẳng th iệ n  n ghiệp 

và quả báo th iện  n gh iệp  củ a liệ t v ỉ Bồ- 

tá t,  n ên  Bồ-tát  h ạn h  và  B ồ-tát  n guyện 

đ ều th an h   tịn h   tu yệt  đối,  h oàn  bị  mọi 

th ứ   th ần   ỉực  n ên   cử   động  tự   tạ i  m ột 

cách  tù y th eo ý  m uốn,  v ậ n  dụng cỗ  xe 

Đ ạỉ-thừa đi đến chỗ  tối thượng là nhất 

th ế  chủng trí mà  tru n g  gian  không hề 

ch án  m ệt, vận  dụng cỗ xe tu ệ giác đỉ đến 

chồ  y ên  ổn tộ t bực,  vận  dụng cỗ  xe vô 

ngại mà tự  tại m ột cách  tu yệt đối. 

“Đạo  tràn g  từ   b i”  mở  đầu  quy  y 

Tam-Bảo, k ế đ ến d iệt trừ  n gh ỉ hoặc phát 

sanh tín  tâm ,  sám  h ối  tội  lỗi, p h át  tâm  

lập nguyện, h iển  lộ quả báo, n ếu  ra địa 

ngục,  giải  tỏa  oán  k ết,  tự   m ừng  cho 

m ình,  phát  n guyện  h ồi  hướng,  cuối 

cùng  ký  th ác  trọn g  trách,  bao  n h iêu  

cổng đức chứng con  có dược, chứng con 

vận  dụng h iến  cho tấ t cả m ọi loài chúng 

sanh khẵp trong mười phương, cù n g tận
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pháp giới.  N gưỡng n gu yện  Dỉ-Lộc Thế"  

Tôn  từ   bỉ  chứ ng  giám ,  Thập-Phương 

Chư  P h ật  từ   bi  n h iếp   thọ,  làm   cho 

chứng  con   nhữ ng  đ iều   sám   h ốỉ  th ì 

th an h   tỉn h   tấ t  cả,  nhữ ng  đ iều   th ệ 

n gu yện   th ì  h oàn   th àn h   h ế t  thảy.  

N guyện cầu ch ú n g san h  được cù n g Di- 

Lặc Thế-Tôn san h  ra th ế  giới này, cù n g 

dự pháp h ội đầu tỉê n  củ a N gài, và  n gh e 

pháp là  ngộ đạo liền , côn g  đức và trí tu ệ 

đ ều  h oàn  b ị v iê n  m ân, đồng đẳng B ồ-tát 

m à khôn g khác  ch ỉ  cả,  nhâp Kim -cang 

tâm  mà th àn h  C hánh-biến-giác. 

C húng con  lạ i th àn h  kính ca tụ n g  

P h ật đà để chứ n gu yện  như  sau. P h ật là 

dáng  Như-Lai,  Ứng-Cúng,  Chánh-Biến 

tri, đủ cả mườỉ huy h iệu , hóa độ vô lượng 

chứng sanh, n hổ sạch  gốc rễ sanh tử. Đ ệ 

tử  chứng con  xỉn  đem  côn g đức lạy P h ật 

sám   h ối  đá  làm   n gày  nay,  cầu   n guyện 

chứ ng  sanh  hoàn  th àn h   sở  nguyện,  

n gh ĩa là  v iên  m án Bồ-đề đại nguyện. Tất
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cả  đại  nguyện  mà  ch ú n g  con   p h át  ra 

ngày  nay,  n guyên  đồng  đẳng  với  đại 

n guyện của h ết th ảy Chư P h ật và Đại- 

Đ ịa  Bồ-Tát.  Đ ại  n gu yện   của  Chư P h ật 

và Đại-Đ ia Bồ-Tát  khôn g th ể  cù n g tận  

th ì  đại  nguyên  củ a  ch ú n g  con  cứng  y 

như  vậy,  rộng lớn n h ư  pháp tánh,  cứu 

cánh  như   hư  không,  cù n g  tậ n   b iên  

cương vị lai, suốt hết vô biên đời kiếp.  

C húng sanh vô  tậ n  th ì  đại n gu yện  cửa 

chứ ng con cứng vô  tân ,  th ế  giới vô tậ n  

th ì  dại n gu yện  củ a ch ú n g con  cứng vô 

tận , hư khổng vô tậ n  th ì đại n gu yện  của 

chứng  con  cứng  vô  tận ,  pháp  tá n h   vô 

tậ n  th ì đại n guyên củ a ch ú n g con cúng 

vô tận , N iết-B àn vô  tậ n  th ì đại n guyện 

của ch ú n g con cứng vô tận , sự xu ất th ế  

của  P h ật  vô  tậ n   th ì  đại  n gu yện   của 

chúng con cứng vô tận , sự  giác ngộ của 

P h ật vô  tận  th ì  đạỉ  n gu yên   của  chúng 

con cũng vô  tận,  sự  tư  duy của tâm  võ 

tậ n  th ì đại n guyện củ a ch ú n g con  cứng
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VÔ  tận,  sự phát  khởi  của trí vô  tậ n  th i 

đại nguyện của chứng con cứng vô tận,  

tất cả ba chủng trí vô tận  th ì đại nguyên 

của  chúng  con  cứng vô  tận.  N ếu mười 

thứ   này  mà  cùng  tận   đưực  th ỉ  đại 

nguyên của chứng con  mới có th ể cùng 

tậ n ề Chứng con ch í th àn h  quỉ y và đảnh 

lễ toàn  4h ể th án h  giả tam  thừa là liệ t vỉ 

Thanh-Văn, liệ t vị Duyên-G iác và liệ t vị 

Bồ-Tát. 

HẾT
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HÒI HƯỚNG

B ể cả ái dục 

Sóng gỉó ngàn trùng, 

Đ ại dương khổ nâo 

Sâu thẩm  vạn  dặm, 

M uốn cầu giải th oát 

Khổ náo lu ân  hồi, 

Cần phải cấp tốc 

N iệm  P h ật Di-Đà.  (10)

Nam-MÔ Tây-Phương Cực-Lạc Thế- Giới Đại-Từ 

Đại-Bi Ã-Di-Đà  Phật. 

-  Nam-mô A-Di-Đà P h ậ t  (30 tiếng là t í nhất). 

 -  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

 (3 tiếng là ít nhất)

 -  Nam-mô Đ ai-Thế-C hí Bồ-Tát

 (như trên)

 -  Nam-mô T hanh-Tịnh Đ ại-H ải-C húng

BỒ-Tát  (như trên)

 (10)  Trích  khoa  Chân-Tế. 
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-  Chí tâm  đảnh lễ  :  Nam-mô  Ta-bà 

Giáo-chủ Thích-ca M âu-ni P h ật, vi bổn 

sư chỉ dạy pháp m ôn Tịnh-đô  (1  lạy)

 -  Chí tâm  đảnh lễ  : Nam-mô Cực-lạc 

Gỉáo-chủ  A-Di-Đà  P h ật,  vị  đạo  sư  tiếp  

dẫn vâng sin h  Tịnh-độ  (1  lạy) -  (11)

 -  Chí tâm  đảnh lễ   :  Nam-mô  Quán- 

Thế-Âm Bồ-Tát  (1  lạy)

 -   Chí  tâm   đảnh  lễ   :  Nam-mô  Đại- 

Thế- Chí Bồ-Tát  (1  lạy)

 -  Chí tâm  đảnh lễ  ỉ Nam-mô Thanh- 

Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát  (1  lạy)

• • •

Chứng cíon trì niệm

D anh h iệu  chân th ật

Đầy đủ côn g đức

Của P h ật Di-Đà, 

Xin P h ât từ  bi

 (11) Lấy ý  của ngài  Tuân cổ,  TT,  128,  127b-128a. 



N hiếp thọ chứng con 

Chứng m inh ch ú n g con 

Sám h ối phát n gu yện  : 

Bao n h iêu  ác n gh iệp  

Chứng con đã làm , 

Đ ều bởi vô th ỉ 

N hững tham  sân  si,  

Đ ộng th ân  m iệng ý 

Mà phát sin h  ra, 

N gày nay ch ú n g con 

Xỉn sám  h ối cả. 

N guyên cầu ch ú n g con 

Trong lú c gần ch ết,  

Khỏi có tấ t cả 

Mọi th ứ  trở ngại, 

Trưc tiếp  n h ìn  thấy 

Đức P h ât Di-Đà, 

•  


7

Tức khắc vãng sin h 

Thế giới Cực lạc. 

Bao n h iêu  th iện  căn 

Do chúng con làm , 

Bao gồm pháp hạn h  

Sám hối hôm  nay,  (12)
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Đ ều đem  h ồi hướng 

H ết th ảy ch ú n g sinh, 

N guyện cầu  pháp gỉớỉ 

H ết th ảy ch ú n g sinh, 

Cùng đưực vãn g sin h  

T h ế giới Cực lạc.  (13)

•  • •

Bát Nhá Ca La H àt f)a Tâm rin h Ề

Quán-Tự-Tại  Bồ-Tát,  k h ỉ  thự c 

h àn h  Bát-N hâ Ba-La-Mật sâu  xa, th ì soi 

th ấy năm  u ẩn  đ ều không, vượt m ọi khổ 

ách. 

Xá-Lợi-Tử,  sắc  ch ẳn g k hác  không,  

không  ch ẳn g  khác  sắc  Ị  sắc  tứ c  ỉà  

không,  khôn g  tứ c  ỉà   sắc.  Thọ  tưởng 

hàn h  thứ c cứng đ ều như  vậy. 

Xá-Lợi-Tử, K hông ấy củ a các pháp

 (12)  2 câu TÌầy thêm. 

 (13)  Trích TT,  128,129a. 
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không  sin h   không  d iệt,  không  nhớp 

không  sạch,  không  thêm   không  bớt.  

N ên tron g Không, khôn g sắc thọ tưởng 

h àn h   thức,  không  nh ãn   n h ĩ  tỷ  th iệt 

th ân  ý,  không sắc  th an h   hương vị  xúc 

pháp, không n hán giới cho đến không ý 

thức giới, không vô m inh và sự d iệt tận  

của vô m inh, cho đ ến  không láo tử  và sự 

d iệt tận  củ a lão tử, không khổ tập d iệt 

đạo, không trí, không được, vì không bị 

dươc. 

Bồ-Tát  y  th eo  Bát-N hã  Ba-La-Mật 

n ên   tâm   không  vướng  m ắc,  không 

vướng  m ắc  n ên   không  khiếp  sợ,  siêu  

th oát  m ộng  tưởng  đ iên   đảo,  cứu  cánh 

N iết-B àn. Chư P h ật cả ba th ì gian y th eo 

Bát-N hã Ba-La-Mật n ên  được vô thượng 

Bồ Đ ề.  Do  đó  n ên  b iết  Bát-N hã Ba-La- 

Mật là bài chú rất th ần  d iệu  bài chú rất 

sán g  chói,  bài  chú  tố i  thượng,  bài  chú 

tu yệt  bực  mà  đồng  bực,  trừ   đươc  h ết 

thảy  khổ  não,  chắc  thự c,  khổng  hư
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ngụy. 

N ên  n ói  chú  B át-N hã  Ba-La-Mật.  

L iền n óỉ chứ ấ y : Y ết dêVyết đế, ba la  y ết 

đế, ba la  tăn g y ết đế, bồ đề, ta  bà ha  (14). 

•  • •

N guyên cầu d iệt trừ  

Ba thứ  chướng ngại, 

Trong đó căn  bản 

Là trừ  p h iền  náo, 

N guyện được tu ệ giác 

Lý giải chắc thự c, 

N guyện cầu tộ i lỗ i 

Và sự  trỗ  ngại, 

Của tộ ỉ lỗ i ấy 

Hủy d ỉệt tấ t cả, 

Đời đời thự c h àn h  

H ạnh n gu yện  Bồ-Tát. 

 (14)  1- Bản dịch này tham khầo cả bản dịch chưa nhuận 

 sắc của ngài Huỳên-Trang (ĐT, 8, 851-852) và 2  bản giải 

 của các ngài Khuy-Cơ,  Viên-Trắc (ĐT,  33,  523-552). 

 2-  Phạn tự  của chú này là Gaie gaie paragate parasam- 

 gate bodhi svaha (ĐT, 8,  848,  khoảng chú thích). 
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 (Đến  đây,  nếu  càu  an  hay  cầu  siêu  cho  ai,  thì  tác bạch 

 thầm tên mình, cầu cho người tên gì,  cầu mục đích nào. 

 Đại khái, đệ tử  t ê n ............  nguyện đem công đức bái sám

 theo Lương-Hoàng-Sám này hồi hướng c h o ...........  được

 thán tâm an lạc hay được văng sanh  Tịnh-Độ). 

Chư th iên , a-tu-la, 

Và Dược-xoa vân  vân, 

Ai đ ến nghe Phật-Pháp, 

Tất cả háy h ết lòn g 

Hộ trì Phật-Pháp ấy, 

Làm cho trường tồ n  mái, 

B ằng cách  thường tin h  tiế n  

Thực hàn h  lời P h ật dạy. 

N hững người có đức tin  

Đ ến đây nghe Phật-Pháp, 

Hoặc  ở  trên  m ặt đất, 

Hoặc  ở  tron g không gian, 

Với thế giới loài người. 

Háy thưởng hàn h  từ  tâm , 

B ản th ân  th ì ngày đêm, 

Sống đứng với Phật-Pháp. 

N guyện cầu m ọi th ế  giới 

Luôn luôn được y ên  ổn, 

B ằng cách phước và trí
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Đ ều đem  ỉàm  lợi người, 

Đ ể bao n h iêu  vọn g n ghiệp  

Đ ều được tiêu  ta n  cả, 

Siêu  th oát m ọi khổ đau, 

Qui về đại N iết-B àn. 

Hây xoa khắp cơ th ể 

B ầng hương thơm  giữ giới, 

Lai m ảc cho cơ th ể

• 

•-

B ầng y phục th iền  định, 

Thì tu ệ  giác Bồ-Đê 

Làm rực rỡ tấ t cả, 

B ất cứ ở chỗ nào 

Cũng thường được an lạc. 

•  • •

Tự  qui  y  P hật,  x in   n guyện  chúng 

sinh,  th ể  th eo  đạo  cả,  p h át  lòn g  vô 

thượng  (1  lạy). 

Tự  qui  y  Pháp,  xin   n gu yện   chứng 

sinh, th ấu  rõ k ỉnh tạn g, trí tu ệ n hư b iển . 

 (1  lạy). 
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Tự  quỉ  y   Tâng,  x ỉn   n gu yện   chứng 

sình, quản ỉý đại chúng, h ế t th ảy kh ôn g 

n gại  (1  lạy). 
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index-63_1.png
Péu dem héi huéng
Hét thay chiing sinh,
Nguyén cau phép gidi
Hét thay ching sinh,
Cung dugc vang sinh
Thé giéi Cye lac. (13)

Bat Nha Ga La Mat ba Tam Kinh.

Qudn-Ty-Tai BO-Tat, khi thyc
hanh B4t-Nhé Ba-La-Mat sau xa, thi soi
th&y nam usn ddu khéng, vugt moi khé
dch.

X4-Lgi-TW&, sic ching khéc khong,
khong ching khéc sfc ; séc tdic la
khéng, khéng tdc 1a sdc. Tho tuéng
hanh thic cling déu nhu vay.

X4-L¢i-Ti, Khong 4y cla cdc phdp

(12) 2 cbu n8y thém.
(18) Trich TT, 128, 129a.
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nguy.

Nén néi chui Bat-Nha Ba-La-Mat.
Lien néi chu 8y : Y&t d€, y&t d€, bala y&t
dé, ba la ting yét d€, bo de, ta ba ha (14).

Nguyén céu diét try
Ba thi chuéng ngai,
Trong d6 cén ban

La tru phién néo,
Nguyén dudge tué giac
Ly giai chic thye,
Nguyén cau t¢i 16i
Va sy tré ngai,

Ciia t6i 16i gy

Huy diét t&t ca,

Doi d5i thyc hanh
Hanh nguyén B8-T4t.

(14) 1- Ban dich nay tham khdo cd bin dich chua nhudn
sdc cia ngai Huyén-Trang (DT, 8, 851-852) va 2 ban gidi
ciia cdc ngai Khuy-Co, Vién-Trdc (PT, 33, 523-552).

2- Phan ty cia chii nay la Gate gate paragate parasam-
gate bodhi svaha (DT, 8, 848, khodng chii thich).
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khéng sinh khéng diét, khéng nhép
khéng sach, khong thém khéng bét.
Nén trong Khéng, khéng sic tho tudng
hanh thdc, khong nhén nhi tj thiét
than ¥y, khéng sic thanh hudng vi xic
phéap, khéng nhén giéi cho dén khéng y
thiic gidi, khong v6 minh va sy diét tan
cda v6 minh, cho dén khéng l4o ti va sy
diét tan cua lio t, khéng khé tap diét
dao, khéng tri, khong dugc, vi khong bi
dudgce.

Bo-T4t y theo B4at-Nha Ba-La-Mat
nén tAm khéng vuéng mic, khong
vuéng mic nén khong khiép sg¢, siéu
thodt méng tuéng dién dido, cfu cdnh
Niét-Ban. Chu Phat ca ba thi giany theo
Bat-Nha Ba-La-Mat nén dugc v6 thugng
Bb-Dé. Do d6 nén biét Bat-Nhi Ba-La-
Mat 1a bai chd rat than diéu bai chu rat
sdng chéi, bai chi t6i thugng, bai chui
tuyét buc ma ddng byc, trit duge hét
thay khé n#o, chidc thuc, khong hu
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Deu dem lam 1gi ngudi,
Dé bao nhiéu vong nghiép
Déu dugc tiéu tan ca,
Siéu thoat moi khé dau,
Qui v dai Niét-Ban.

Hay xoa khip co thé

Bing huong thom gid gidi,
Lai mic cho co thé

Béing y phuc thién dinh,
Thi tu¢ gisc Bo-De

Lam ryc ré tat ca,

B4t cd & ché nao

Ciing thudong dudgc an lac.

Td qui y Phat, xin nguyén ching
sinh, thé theo dao ca, ph4t long vo
thugng (1 lay).

Ty qui y Phép, xin nguyén chiing
sinh, th&u ré kinh tang, tri tu¢ nhu bién.
(1 lay).
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(Dén déy, néu cdu an hay clu siéu cho ai, thi tic bach
thdm tén minh, cdu cho ngudi tén gi, cdu muc dich nao.
Daqi khdi, dé ti tén ............ nguyén dem cong ditc bdi sim
theo Luong-Hoang-Sém nay hoi hudng cho ............ duge
thén tém an lgc hay duge vang sanh TinF-D§).

Chu thién, a-tu-la,

Va Dugc-xoa van van,

Ai dén nghe Phat-Phap,
T4t ca hay hét long

H¢ tri Phat-Phép 4y,

Lam cho truéng tén mai,
Bing cdch thudng tinh ti€n
Thyec hanh 15i Phat day.
Nhiing ngudi c6 duc tin
Pén day nghe Phat-Phdp,
Hod#c & trén mit d4t,
Hoic & trong khong gian,
Véi thé gidi loai ngudi,
Héy thudng hanh tif tam,
Ban than thi ngay dém,
Séng ding véi Phat-Phap.
Nguyén cau moi thé gidi
Lu6n luén dugc yén 6n,
Biing cdch phuéc va tri
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cling vay, nhing ké ngu si, vo tri va vé
on, cé ndi lén dc doc dén méy ciing
khong thé 1am xao dong cdi tam d4 dong
nh4t véi ban thé vii try ctia Bé-tat. Nhu
mit trdi sdng chi€u soi tat ca, khéng vi
ngudi mu ma hét sang di, dao tam cda
Bb-t4t ciing y nhu vy, khéng vi ké dc
ma bi€n méit, khéng vi nhing ngudi
ngoan c¢6 ma thodi lui, b6 mat thién can.
Déi vé6i thién cén, tin tam cta Bo-t4t
thatla thuin thanh, nué6i dudng tam dai
bi bing cdch dem thién cin hdi huéng
cho toan thé moi ngudi, véi tam nguyén
that sau xa ché khéng phai chi c6 16i néi
noi miéng. Nén déi véi ai, Bo-tat cling
phéat ra tam vui vé, tam sang sia, tam
meén diu, tam tit bi, tam thudng tudng,
tam ti€p nhan, tam lam 1¢i ich cho ho,
tam dem yén vui cho he, tam téi cao, van
dung hét thay thién cin héi huéng cho
ho.

Bo-tat dai si phat tam hoi huéng
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Ty qui y Téng, xin nguyén ching
sinh, quan ly dai chiing, hét thay khéng
ngai (1 lgy).
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nghéo thi€u ni¥a vi 1é sung tiic t4t ca bay
thi tai sén ciia cdc vi thanh, hoc tap tat
cé nhiing gi Bo-t4at da hoc tap, thuc hién
hét thay thién phap va hoan thanh dic
tanh binh ding, giai thodt vi diéu cling
nhu tri gidc hoan toan thay deu thia dic,
déi v6i toan thé thi dugc con mit nhan
tif, than cdn thi thanh tinh va khéu
nghiép thi biéu 16 t4t cid nhdng 15i va
tiéng cta tué gidc bién luan, con y cin
thi phdt ra dd4 thy thién phdp ma vin
khong nhiém sy say ddm, hgp nhat véi
chénh phap sau xa nén ti€p nhan tat ca
moi ngudi, dong nh4t ché ky thic tam
tri v6i chu Phat 1a ky thdc “ché khong
ky thac”, bao nhiéu sy phat nguyén hoi
huéng déu y nhu sy phat nguyén hoi
huéng ciia mudi phuong Bo-tat dai si,
nghia la “rong 16n nhu phap tdanh, ciu
cédnh nhu hu khéng”. Nguyén xin chiing
con duge nhu s& nguyén, nghia la hoan
bi thé nguyén Bb-dé, va lam cho ti sanh
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nhu vay, ngay nay chiing ta cting phai
nguéc 1én, hoc tap cdac ngai ma phat
nguyén héi huéng nhu vay. Bing cdch
tam suy nghi, miéng tac bach, tit ca
nhi@ng gi chiing con c¢é dugc, ching con
nguyén xin hdi huéng toan thé, lam cho
toan thé mei loai chiing sanh dudc “ché
sanh thanh tinh” va duge “sy sanh
thanh tinh”, cong dic hoan bi nén hét
thay thé gian khong thé pha hoai, cong
duc lai séng d6i véi tué gidc nén ca hai
thd khong c6 su cung tan, than nghiép
kh4u nghiép va y nghiép hoan toan
trang nghiém, thuéng thay chu Phat va
dem “ddc tin khong thé phd hoai” ma
nghe va ti€p nhan chdnh phép cda cédc
Ngai gidng hudn, xé tan mang lué6i nghi
ngd nén nhé va gid chanh phap 4y mét
cachkhong con c6 sy quén mit, loc sach
than nghiép khdu nghiép va y nghiép
nén vinh vién § yén trong thién cin
tuyét buc va tuyét diéu, khong bao gio
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luc dao ciing dong dugc nhu sé nguyén

cia ho. Pai chiing héy ting 1én t6t buc

1ong chi thanh ciia minh, gieo xuéng dat

t4t ca nam bé phén cda co thé ma quiy

va danh 1€ cdc ddng Pai tit bi phu cia

ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- 'Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Kién-Minh Phat,

- Nam-mé Thién-Hanh-Bao
Phat,

- Nam-mé Thién-Hy Phat,

- Nam-mé Vé-Uu Phat,

- Nam-mé Bao-Minh Phiat,

- Nam-mé Oai-Nghi Phat,

- Nam-mé Lac-Phuéc-Dic
Phat,
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x4t phdt héabéc chay, cdi ti€ng dau dén
cia stic sanh c6 than hinh 16n dai dén
ca hang tram dim bj cdc trung nhé ria
&n, c4i tiéng khén khé cia ké cuép ng
nén sanh trong nhing loai lac da, lwa
ngua, trau bo, than thudng chd ning
kéo nhidu ma con bj ddnh dap hanh ha,
céi ti€ng ctia tdm thua dau khé trong d6
c6 sy biét ly cda an 4i hay sy d6i dau cia
hén thu, cdi ti€ng dau dén cha toi bao
qua hang tram tha binh tat, c4i ti€ng
b4t hao ciia moi thi doc 4c, cdi ti€éng me
ho#c con ngudi cia cdc nhac khi va
vong xuyén. Nguyén cau cho tat ca va
hét thay, t nay sdp di, tai thudng nghe
dugec cai tiéng di tdm dic tdnh cia chu
Phat thuyét phép, cdi tiéng dién dat b6n
nguyén ly vé thudng, khé, khéng va vé
ngé, cdi ti€éng tdm van bén ngan ba la
mat, céi tiéng dién dat nguyen ly gia
danh v6 tanh cda van hitu, c4i ti€ng cia
Phat dang m¢t Am thanh thuyét phap
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quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bio dem niing luc
ti bi ma dong gia nhi€p the, lam cho dé
td ching con dugc nhu sé nguyén,
nghia 1a vién mé4n Bb-dé dai nguyén.

Thu hai, phat khéi thé nguyén vi
dai d6i véi nhi can. Nguyén cau cho dai
ching cung sam héi trong dao trang
nay, rong ra nda, nguyén cau mudi
phuong luc dao chiing sanh, ti nay sip
di cho dén ngay giac ng6, tai thudng
khéng nghe cai ti€ng bi tham cia su gao
khéc théng thiét, cdi ti€ng chiu khé ctia
dia nguc vo gidn, cdi ti€éng chdn dong
ciia vac s6i dong trao, cai ti€ng cit xé
cia nii dao ring ki€m, c4i ti€ng théng
khé van trang ctia mudi tdm ngin dia
nguc, céi ti€ng dé6i khat buc bach cia
nga qui tim #n khéng cé, cdi ti€ng nhu
dong co né clia hang tram thu xe khi
nga qui ci doéng thi cdc khép xuong co
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ma ngudi nghe ai cling gidc ngd, cai
tiéng dién dat nguyén Iy chiing sanh ai
ciing c6 Phat tanh tic phdp than bat
diét, cdi ti€ng n6i d&€n sy nhdn khd ti€n
tu cia thap dia Bo-t4t, cdi ti€ng néi vé
sy ly gidi vé sanh thi nhap vao tué gidc
Phat-Da va siéu viét ra khdi tam giéi, cai
tiéng ctia cdc vi phdp than Bd-tat nhap
dugce vao giong nuéc phap tdnh nén
chan quén va gid quédn héa hgp biéu
hién nghia 1a niém niém day da t4t ca
van hanh, c4di ti€ng cia mudi phuong
Duyén-gidc va bén dao qua Thanh-vin,
c4i ti€ng ctia DE-Thich néi Bat-Nha cho
chu thién, c4i ti€ng cia cdc vi b6 xt dai
si & cung trdi Pau-SuAt dién néi vé phap
hanh cda dia vi bat thoai chuyén, cai
ti€ng dién dai nguyén 1y van thién déu
qui vé mét méi 1a duge lam Phat tat ca,
cdi ti€éng tuy hy tan dong ctia chu Phat
ca tung tit ca nhing ai bi€t lam mudi
thién nghiép, dic biét cau nguyén cho
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- Nam-mé Doan-Nghi Phat,
- Nam-mé Vé-Lugng Phat,
- Nam-mé Thién-Nguyét Phét,
-Nam-mo Vo-Bién Bién-Tuéng
Phat,
- Nam-mé Bao-Nguyét Bo-Tat,
- Nam-mé Nguyét-Quang Bo-
Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.
Lai n@a, dé tif chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thay Tam-Béo khidp
cd mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bio dem ning huc
tit bi ma dong gia nhi€p the, lam cho d¢

t& chiing con dudc nhu sé nguyén,
nghia la vién man Bb-dé dai nguyén.
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t&t ca va hét thdy moi loai chiing sanh

luén luén nghe duge c4i tiéng cda cac

chu Phat ca tung thé€ nay “lanh thay,

ngudi nay khéng bao lau nda sé thanh

mét dic Phat”. Phat nguyén vé nhi cian

rdi, dai chiing hay cung nhau chi thanh

gieo xuéng d4t tdt cad nim bo phan cia

cd thé ma qui y va danh 1& cdc ddng Pai

ti bi phu ctia ca th€ gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Thién-Nghiép Phat,

- Nam-mé Y-V6-M4u Phat,

- Nam-mé Pai-Thi Phat,

- Nam-mé Minh-T4n Phat,

- Nam-mé Ching-Tudng Phat,

- Nam-mé6 Dic-Luu-B6 Phat,

- Nam-m6 Thé-Ty-Tai Phat,

- Nam-mé Pic-Tho Phit,
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- Nam-mé Cong-Diic-Hai Phat,
- Nam-mé Tan-Tuéng Phat,
- Nam-mé Poan-Ma Phat,
- Nam-mé T4n-Ma Phat,
- Nam-mé Qua-Suy-Dao Phat,
- Nam-mé Bat-Hoai-Y Phat,
- Nam-mé Thuy-Vuong Phat,
- Nam-mé Tinh-Ma Phat,
- Nam-mé Chiing-Thugng-
Vuong Phat,
- Nam-mé Ai-Minh Phat,
- Nam-mé Phudc-Dang Phat,
- Nam-mé Bo-Dé-Tuéng Phat,
- Nam-mé Tri-Am Phat,
- Nam-mé Thuong-Tinh-Tié€n
Bo-Tat,
- Nam-mé Bat-Huu-Tdc Bo-
Tat,
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ciu giip dugc moi ngudi trong d6é lam
cho ho giai thoat, the khong vi théng
khé ma bd roi moi ngudi. Nguyén xin
cdc Ngai vi ching con dam nhén trong
trach thuc hién dai nguyén ma chiing
con cling c6 nhu cdac Ngai, 1a nguyén
giai thoat vé s6 tai ach vé sanh ldo binh
td va uu bi khé nio cho moi ngudi, lam
cho moi ngudi thanh tinh tat ca, hoan
bi thién ciin € cidu cdnh gidi tho4t, tdch
r&i ma quan va xa ldnh ban 4c, than gan
ban hién va ba con chan thién, thanh
tyu tinh nghiép nén tuyét hét théng
khé, di ca vé higng hanh nguyén Bo-
tat, dugc c4i ming thdy Phat vi duge
“nh4t thé tri”, réi quay lai do thoat toan
thé moi ngudi.

PHAN BAM CHIN :
PHAT KHCI BAI NGUYEN P01 vOI
SAU CAN
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- Nam-mé Vo-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quéan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai nia, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing luc
t bi ma ddng gia nhié€p the, lam cho
ching con hoan thanh day dd tam
nguyén hdi huéng. Pé ti¥ chiing con néu
c6 nhing 4c nghiép 16n lao ddng chiu vé
lugng théng khé, trong cdc 4c dao
khong thé tuy cidu, lam cho Bb-dé-tam,
Bb-dé-nguyén va Bé-dé-hanh chiing con
phdt ra ngay nay khéng dugc thuin
tién, thi chiing con nguyén xin mudi
phuong Dai-Dia Bb-Tat va Liét-Vi
Thénh-Hién van dung tir bi va khong bé
ban nguyén ma hé trg cho chiing con dé
ching con & trong cdc dc dao ma van
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thudng khéng thay c4i sdc me hoic cia
duc vong vo bd, cdi sdc x40 mi ciia ninh
hét quanh co, c4i sic hoa hoe cla vang
son dnh béng, cdi sic hung hin cia sy
gidn dd@ tuong tranh, cdi sdc hai ngudi
cia sy danh dap hanh ha, céi sic giét
ngudi cda sy chinh chién sat phat, cai
séc hai vat clia sy mé xé tudc 16t, cdi sdc
dan don cida sy ngu si 4m chudng, cai
sdc ngd¥ vie cia sy khéng tin chdanh
phabp, cai sic kiéu ngao cia sy bdt cung
b4t kinh, c4i sic ta chdp cda ta kién du
loai. Nguyén cau cho tat ca va hét thay,
ti nay sdp di, mit thudng thdy dude cai
sdc diéu tram cta phdp than thuong
tru, cai sdc 4nh vang ciia baAm hai tuéng
t6t, cdi sic tuyét hio clda tam muoi
tuéng phu, céi sdc chu thién chu tién
hién ciing t4n hoa, cii sic miéng Phat
phéng ra nim thd hao quang thuyét
phédp héa d6 moi nguéi, cai sic than
Phat phan tdn bién héa khip ca mudi
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Hém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phat
nguyén hoéi huéng rbdi, bay gid hdy cung
nhau phat khdi dai nguyén sau day.

Nguyén lai 4c nghiép ndi day la vi
sdu cin. Nhu vy sdu c#n la ngudn géc
tai hoa. Tuy 12 nguén géc tai hoa, sdu
cin van 1a y&u t6 dem lai t4t ca phuéc
ddc. Vily do 46 ma Kinh Thing-Man da
hudn thi, phong thi sdu cin, lgc sach ba
nghi¢p. Chinh 18i hu&n thi nay ching
minh sdu cin cling la nguén géc phat
sanh thién hanh. Vi vy ma d6i véi sdu
cin can phai phit khéi nhing thé
nguyén vi dai.

Th nhét, phat khéi the nguyén vi
dai d6i véi nhan cin. Nguyén cau cho
dai chiing cing sdm héi trong dao trang
hom nay, réng ra nida, nguyén cau cho
mudi phuong luc dao ching sanh, tu
nay sdp di cho dén ngay gidc ngé, mit
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con thoai héa cia tdt ca nhdng ai tdm

g0i trong dong nudc chanh phéap. Phat

nguyén vé nhin cin roi, dai ching hay

cung nhau chi thanh gieo xuéng dat tat

ca nim b¢ phan cia co thé ma quiy va

danh 1€ cdc déng Dai tit bi phu cia ca

thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mo Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mo Thién-Diét Phat,

- Nam-mé Phan-Tuéng Phat,

- Nam-moé Tri-Hy Phat,

- Nam-mé Than-Tudng Phat,

- Nam-moé Nhu-Chiing-Vuong
Phat,

- Nam-mo Tri-Dia Phat,

- Nam-mé Ai-Nhat Phat,

- Nam-mé La-Hau-Nguyét
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phuong, cai sic hao quang cda Phat
phéng ra tit nhuc k& cAm dén nhing ké
h@u duyén bi€t ma tim dén phap héi, cai
sfc ciia cdc vi Bo-tat va cdc vi thanh
Duyén-gidc La-hdn, cdi sic chinh minh
duge cung moi ngudi va than thudc
chiém nguéng tén nhan cia Phat, cai
séc bi€u 1 ciia thién nghiép, c4i sic clia
bay thu hoa gidc ngd, c4i sic gidi thoit
tuyét diéu, cdi sic moi ngudi tap hgp
hoan hy ca tung va kinh nh4n chdnh
phédp nhu dao trang hém nay, c4i sdc tai
gia cling nhu xuft gia quay quan nghe
phap mét cdch khao khiat nguéng mg,
c4i sdc luc d9, cai sdc yén tinh thién
dinh @€ luyén tap tri tué, cdi sic hoan
hy clia nhiing ngudi thuc hién “v6 sanh
nhin” nén hién dién nhan dugc sy
quyét dodn clia Phat vé sy thanh Phat
mai sau clia minh, cdi sic thanh Phat
cda nhdng vi d4 buéc 1én kim cang tué
diét trif céin ban vé minh, c4i sic khong
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Phat,
- Nam-mé Hoa-Minh Phit,
- Nam-mé Dugc-Su-Thugng
Phat,
- Nam-mé Tri-Thé-Luc Phat,
- Nam-mé Phudc-Pic-Minh
Phat,
- Nam-mé Hy-Minh Phit,
- Nam-mé Hao-Am Phit,
- Nam-mé Phap-Ty-Tai Phat,
- Nam-mé Phan-Am Phat,
- Nam-mé Dié¢u-Am Bb-Tat,
- Nam-mé Pai-Thé&-Chi Bo-Tat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bbé-
Tat.
Lai n®a, dé ti ching con chi thanh
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lugng cong dic, v6 lugng gidc tué va vé

lugng thi¢n phap. Phdt nguyén vé y cin

roi, dai ching hiy cing nhau chi thanh

gieo xudéng d4t t4t cA nam b phéan cia

co thé ma qui y va danh 1€ cdc ddng Dai

ti bi phu cia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-moé Thién-Vuong Phat,

- Nam-mé Chau-Tinh Phit,

- Nam-mé Thién-Tai Phat,

- Nam-mé Pang-Diém Phat,

- Nam-mé6 Bao-Am-Thanh
Phat,

— Nam-mé6 Nhan-Chda-Vuong
Phat,

- Nam-moé La-H:éu-Thﬁ Phat,

- Nam-mé An-On Phat,
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hinh théi 1 hinh th4i dic biét va hinh
thdi dong nhat, biét dugce chinh c4i qud
trinh muéi hai hinh thai cia nguyén ly
nhan duyén biéu hién qua cdi qu4 trinh
ba thi gian cia nguyén ly nhan qua tao
ra sy luan chuyén b4t t4n va lién tuc,
biét thyc hanh luc d6 van hanh, biét
doan trit tAm van b6n ngan tran lao
phin nio, biét dugc thé nghiém ban
thé vo6 sanh thi chic chin sanh tif phai
tan mét, bi€t dugc thém buc cta thap
tri cing nhing vi tht ké ti€p ma tuan
ty hoan thanh, biét dugc dem tué gidc
kim cang doan vé6 minh cin ban thi thyc
hién qua vi v6 thugng, bi€t duge tué
gidc ddng nh4t v6i ban thé sieu viet mot
khi chi€u ra thi hang van ddc tdnh vi
diéu hoan bi t4t ca, nghia la bao nhiéu
heé luy d2u tan bi€n hét sach ma hoan
thanh Niét-ban vi dai ; bi6t dudgec dia vi
Phat-Da dd cd mudi tri Iue, b6én vé uy,
mudi tdm bat cong, néi tém 1a dh ca vé
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bay gi¥ dic biét phat khdi thé nguyén
vi dai d6i v6i khdu nghiép, cling thudc
sdu ci#n dy. Nguyén cau cho dai chiing
cung sam hdi trong dao trang nay, rong
ra ni@a, nguyén ciu cho mudi phuong
luc dao chiing sanh, tit nay sdp di cho
dén ngay gidc ngd, miéng thudng khéng
phi bang Tam-Bdo, khéng phi bang
nhing ngudi phé bién chdnh phdp bing
céch chi trich 16i Iam ctia ho, khéng néi
lam lanh khong dugc phuéc bdo va lam
4c khong bi t6i bao, khéng néi chét rdi
mé4t hin khong con t4i sanh, khong néi
nhing sy viéc vo ich ti;ueng tén cho
ngudi, khong néi dén sach vé ngoai dao
ta ki€n, khéng khuyén khich ngusi
khéc lam mudi ac nghiép hay tao nim
t6i nghich, khéng réu rao cai xdu cia
ngudi, khong ban tan nhdng viéc vo vi
va chdi bdi ciia tuc nhan, khong khuyén
khich nguéi tin tuéng nhing ké cha
truong ta thuyét hay tin tudng qui than,
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- Nam-mé Su-Td-Y Phat,
- Nam-mé Bio-Danh-Vin
Phat,
- Nam-mé Pidc-Lgi Phat,
- Nam-mo Bién-Kién Phat,
— Nam-mé Ma-Minh B6-Tat,
-~ Nam-mé Long-Tho Bé-T4at,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.
Lai n@a, d¢ t& chung con chi thanh
qui y va danh 1& hét thady Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
tit bi ma déng gia nhi€p tho, 1am cho dé

td¥ ching con dugc nhu s§ nguyén,
nghia la vién man Bb-d¢ dai nguyén.

K& ti€p sy phat nguyén vé sau cén,
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khong binh phdm viéc t6t x&u ctia ngudi
va ca cua vat nia, khéng chuéi ming
cha me su trudng va thién hdu, khéng
khuyén khich sy lam 4c cda ngudi,
khoéng can tré sy 1am lanh cda ngudi.
Nguyén cau cho tit ca va hét thay, ti
nay sip di, miéng thuéng dugc ca tung
Tam-B4o, ca tung nhiing ngudi phé bién
chanh phédp bing cdch d& cao cong duc
cda hg, trinh bay thién dc qua bdo,
thuyét minh cho ngudi hiéu ré than thé
chét nhung tam tdnh vén b4t diét, phat
ngén la phdt ra 19i hign lanh lam cho
ngudi ich 1¢i, din giai khé kinh gom dd
mudi hai loai cia Phat, trinh bay ai
ciing c6 Phat tanh nén ai cting sé thuc
hién duge thuong lac nga tinh, khuyén
khich su hiéu duéng cha me va phung
su su trudng, khuyén c4o quiy Tam-Bao
va gid nim cAm gidi, lam mudi thién
nghiép, tu sdu tudng niém ; tdn duong
sy tri tung kinh dién va din gidi moi
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M& dau van dung phudng phap sim
héi cia “dao trang tu bi”, chiing con
nhit tam dem tanh mang ma qui y va
danh 1& chu Phat trong qua-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khw Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Toén Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
~ Nam-mé Puong-Lai Di-Lic
Ton Phat.

PHAN BAM TAM :
THE CACH BO TAT HOI HUONG
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- Nam-mé Vé-Bién Bién-Tai
Phat,

- Nam-mé Sai-Biét Tri-Kién
Phat,

- Nam-mé Su-T#-Nha Phat,

- Nam-mé Lé-Da-Bo Phat,

- Nam-mé Phudc-bDuc Phat,

- Nam-mé Phap-Dang-Cai
Phat,

- Nam-mé Muc-Kién-Lién
Phat,

- Nam-mé6 Vo-Uu-Quéc Phat,

- Nam mé Y-T Phat,

- Nam mé Lac-Bo-Dé Phat,

~Nam mé Su-T Du-Hy Bé-Tat,

- Nam mé Su-T# Ph4an-T4n Bo

Tat,
- Nam mé Vé-Bién-Than Bd
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thién sy, khuyén cdo than ban hién ma
tranh ban éc, trinh bay vé Iugng cong
ddc ciia thap tru dén Phat dia, d6c thiic
thyc tap hanh Tinh-d6 dé trang sitc cho
qua cyc tén, khuyén khich siéng ning
danh 1€ Tam-Bao, khuyén khich tao lap
hinh tugng dé thé phung cing dudng,
khuyén khich cép téc lam lanh y nhu
ciu chita ddu minh dang chdy, khuyén
khich sy cttu gitip nhing ké ngheéo khé
va ding dé dut doan sy cdu giip 4y.
Phét nguyén vé khdu nghiép, dai chiing
hiy cung nhau chi thanh, gieo xuéng
d4t tdt cd nam bé phan cta co thé ma
qui y va danh 1€ c4dc ddng Dai ti bi phu
ctia ci thé gian :
- Nam-mé Di-Lic Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Thé-Hoa Phat,
- Nam-mé Cao-Danh Phat,
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nay, rdng ra nda, nguyén cau cho mudi
phuong luc dao chiing sanh, tit nay sdp
di cho dén ngay gidc ngd, y thudng biét
dugce tham san si 1a tai hoa, bi€t dudc
than lam sit sanh troém cuép ta dam va
miéng néi d6i tra théu dét hai Iudi the
dcla tai hoa, bi€t dugc gi€t cha giét me,
gi€t La-Hén, 1am 46 m4u than Phat, pha
hoai sy hdoa hgp cta Ting ching, phi
béng Tam-Bao va hoai nghi nhan qua la
nhiing t4i 4c v gidn dia nguc, bi€t duge
chét c6 nghia 1a sanh ra nda trong su
bi€u hién ciia nghiép bdo, biét dugc nén
xa ban 4c ma than ban hién, biét duge
chép nhan ta thuyét va nhing ngudi
chii trtong ta thuyét du6i mei hinh thite
1a trai va 18i, biét dudc nim thd ngin
che va mudi thi thit buéc deu la nhidng
sy trd ngai d6i véi tué gidc gidi thoat,
biét dugc tam do dc dao la nhidng ché
théng khé tham khéc nhit trong pham
vi sanh ti. Nguyén ciu cho t4t ca va hét
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- Nam-mé Hu-Khong Phit,
- Nam-mé Viét-Tam-Giéi Bo6
Tat,
- Nam-mé6 Bat-Da Ba-La Bo-
Tat,
- Nam-mé Vo-Bién-Than Bb-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.
Lai nia, dé ti& chiing con chi thanh
qui y va dinh 18 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gi6i, nguyén xin Tam-Bio dem niing Iyc
ti bi ma déng gia nhi€p tho, lam cho dé
td ching con dugc nhu sé nguyén,
nghia la vién man B6-dé dai nguyén.
Thu sdu, phat khdi thé nguyén vi
dai d6i v6i ¥ ciin. Nguyén cau cho dai
ching cang sdm héi trong dao trang
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thay, tu nay sdp di, y thuéng biét duge
toan thé chiing sanh déu cé Phat tdnh,
biét dugc Phat 1a ngudi cha dai t bi, 1a
viy si chiia té tuyét buc, bi€t dugc Phat
phép la dugc phdm tuyét hio d6i véi moi
thu binh tat ciia chiing sanh, biét dugc
c4c vi Thanh-Hién 1la nhdng ba me sin
s6c binh tat cho ching sanh, biét duge
qui y Tam-Bao, ké tho ngu gidi, sau lam
thap thién, cach thic nay cé kha niing
dem lai it nh4t 1a qua bédo vugt byc trong
loai ngudi va trén loai trdi, bi€t duge
chua gii tho4dt sanh ti thi phai thuc tap
bay thit phuong tién trong dé c6 bén thi
gia hanh, biét dugc muén thyc hién
mudi sau hinh thai tué gidc thi truéc dé
phai thye t4p mudi sdu hinh thdi quén
sdt ma qudn sit vé b6n chan ly, biét
dudc thé nghiém ban thé déng nhét va
siéu tuyét cta b6n chén Iy thi bi€u hién
ra bén dao qua, bi€t dugc hét thay van
hiu va ching loai cta van hitu qua hai
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gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing lyc
ti bi ma dong gia nhiép tho, lam cho dé
td ching con duge nhu s§ nguyén,
nghia 1 vién man Bb-dé dai nguyén.

Th tu, ph4t khéi the nguyén vi dai
déi v6i thieét cin. Nguyén cau cho dai
ching cung sdm héi trong dao trang
nay, réng ra nia, nguyén cau cho mudi
phuong luc dao chiing sanh, tit nay sip
di cho dén ngay gidc ngd, ludi thudng
khéng ném c4i mui ciia than thé sinh
vat bi tan sit, cdi mui cla sinh vat ty ti,
c4i mui cia huyét tiy sinh vat, cdi mai
thude dc cia han tha, c4i mai khéu ggi
4i duc, phat sanh tham lam va bdi bé
phién ndo. Nguyén ciu cho t4t ca va hét
thay, ti nay sdp di, lu6i thudng ném
dudc cdi mii nhu hang tram m§ vi clia
cam 19, cdi mui thic a.~ thic uéng ty
nhién cta chu thién, c4i mui com thom
cia thé gidi Huong tich, cdi mui vat thyc
cia chu Phat, c4i mui cia vat thyc phap
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- Nam-mé Ba-Ky-La-Da Phat,
- Nam-mé Phudc-Dic-Y Phat,
- Nam-mé Diém-Xi Phat,
- Nam-mé Vo-Bién-Dic Phat,
- Nam-mé Ty-Thanh Phit,
- Nam-mé Su-Twd-Du Phat,
- Nam-mé Bat-Dong Phat,
- Nam-mé Tin-Thanh-Tinh
Phat,
- Nam-mé Hu-Khéng-Tang Bo
Tat,
- Nam-mé Tat-Ba-Ba-Luan Bo
Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo
Tat.
Lai nita, dé t& chiing con chi thanh
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than do gi6i dinh tué¢ huan tu bién
thanh, c4i mui cia sy vui ming khi
thom nhu#n chdanh phép va sy thich thu
khi & trong con thién dinh, c4i mui ngot
ngao va dieu hoa cla vé s6 cong ditc t&m
b6 mang s6ng tué gidc, c4i mui vi ddng
ding cia sy gidi tho4t ddng nhét, c4i
mui vi siéu viét, t6i thugng va cuc lac
cda Niét-ban chu Phat. Ph4t nguyén vé
thiét cin rdi, dai chiing hiy cung nhau
chi thanh gieo xu6ng dit tdt ca nim b
phan ctia co thé ma qui y va danh 1€ cdc
dang Dai tit bi phu cla ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Chan-That Phat,

- Nam-mé Thién-Chia Phat,

- Nam-mé Lac-Cao-Am Phit,

- Nam-mé Tin-Tinh Phat,
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qui y va ddnh 18 hét thidy Tam-Bao khip
cid mudi phuong, cung tan hu khéng
gi6i, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
t& bl ma doéng gia nhi€p tho, lam cho dé
td ching con dugec nhu sé nguyén,
nghia la vién mén Bb-dé dai nguyén.

Thud nam, phat khéi thé nguyén vi
dai d6i véi than can. Nguyén cau cho dai
chiing cung sdm héi trong dao trang
nay, réng ra ni¥a, nguyén cau cho mudi
phuong luc dao chiing sanh, tit nay sip
di cho dén ngay gidc ngd, than thudng
khéng cham c4i xiic gidc mé hojc cia
nim tha duc lac, cdi xiic gidc vac s6i 1o
dod bang lanh cda dia nguc, céi xic gide
chdy nat vi trén dau hta béc chdy ma
trong miéng bi rét nudc déng sbi cia
nga qui, cdi xic gidc dau dén vi bi tuée
16t cit x4 cua siic sanh, c4i xiic gidc buc
néo vi hang tram blnh tat dau ddn, cdi
xtic gidc khé nhin vi qua né6ng qué lanh,
c4i xiic gidc d6t cdn ctia mong mudi ran
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ban chu Phat. Phat nguyén vé than cian

rdi, dai chiing hiy ciing nhau chi thanh,

gieo xudng d4t tat cd nim b¢ phén cia

cd thé ma qui y va danh 18 cdc ddng dai

t bi phu cia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phiat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Long-Am Phat,

- Nam-mé Tri-Luan Phét,

- Nam-mé Tai-Thanh Phit,

- Nam-mé Thé-Ai Phat,

- Nam-mé Phap-Danh Phat,

- Nam-mé Vé-Lugng Bao-Minh
Phat,

- Nam-mé Van-Tudéng Phat,

- Nam-mé Hué-Pao Phit,

- Nam-mé Diéu-Huong Phét,

- Nam-mé Hu-Khong-Am Phat,
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rép, cai xuc gidc tdc hai cia khi gi6i doc
duge, cai xic gidc d6i khat va hét thay
moi néi dau dén. Nguyén ciu cho tat ca
va hét thay, tit nay sép di, than thudng
dugc cham c4i xic gidc cia y phuc chu
thién tuyét di¢u, c4i xic gidc ctia thuc
phim cam 1§ tu nhién, c4i xic gidc cla
khi hau thanh tho4t khéng néng kh6ng
lanh, c4i xic gidc clda sy khée manh vi
khéng d6i khat khéng binh t4t, cai xic
gidc cia sy khéng dau dén vi khi giéi
gay goc, cdi xiic gidc cla sy thanh than
vingu yén thic yén khéng con mét chiit
lo sg, c4i xiic gidc bdi nhitng l1an gié diu
nhe théi dén co thé clda Tinh-d6 chu
Phat, cdi xiic gidc tdy rita than tam béi
nuée hod that bao cia tinh d6 chu Phat,
cdi xic gidc siéu thoat sanh 4o binh ti
vabao nhié¢u théng khd, céi xic gidc phi
hanh ty tai d€ cing véi liet vi Bb-T4t
nghe Phat thuyét phdp, cdi xic gidc
ham chia tdm dic tdnh ty tai ciia Niét-
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cho tat ca va hét thay, tit nay sdp di, mdi
thudng duge ngdi cdi hoi vé gid cia
huong chién dan trong mudi phuong
thé€ gidi, cdi hoi cia nam sic hoa uwu dam,
c4i hoi ctia nim sic hoa uu dam, c4i hei
cda bong hoa céc cAy trong vudn hoan
hy, cdi hoi hic cung trdi Dau-Suit
thuyé&t phdp, cdi hoi chu thién tap hgp
noi Diéu phip dudng, cai hoi mudi
phuong chiing sanh thyc hanh nadm cdm
gidi, mudi thién nghiép va sdu tudng
niém, cdi hoi bay hang phuong tién
quén st b6n chan ly bing musi sdu
hinh thai, c4i hoi mgi cong dic cia mudi
phuongDuyén-gidc va cdc vi hGuhoc vé
hoc, cdi hoi thye hién vé lau gial tho4t
cda bén dao qua va bén huéng qua, cdi
hoi thap dia cta vé lugng Bo-tat, cai hai
phép than day dd nim thanh phan cia
céc vi thanh gia, c4i hoi tu¢ gidc Bb-de
cia chu Phat, cdi hoi ctia ba muoi bay
nhan t6 tué gidc, mudi hai nguyén 1y
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Thu ba, phat khéi theé nguyén vi dai
d6i véi ty cin. Nguyén cau cho dai
ching cung sim héi trong dao trang
nay, réng ra nda, nguyén cau cho mudi
phuong lue dao chiing sanh, tit nay sidp
di cho dén ngay gidc ngd, mii thudng
khéng ngdi c4i hoi cta d6 #n thitc uéng
bing mdu thit cla sinh vat bi giét, c4i
hoi sinh v4t bi d6t chét cia sy sidn bin
phénghéa, cdi hoi sinh vat bi chung ndu
nuéng ram, cdi hoi héi théi cia than nay
vén la c4i bgc chida dé€n ba muoi sdu vat,
c4ihoi mé hoc con ngudi claluaia gdm
véc, cdi hai bj tude 10t, cdt xé, d6t chdy,
thdi ra ciia dia nguc, c4i hoi cta nga qui
d6i khét #n u6ng phin dii mdu huyét,
cdi hoi tanh héi nhe bén ciia siic sanh,
c4i hoi 16 16i khé gan cia nhiing ngudi
binh liét giudng chi€u ma khéng ai sdn
s6c, cai hoi héi théi cia dai tién tiu
tién, cdi hoi ciia tif thi sinh truéng va bi
déi sau ric ria ma rd nat ra. Nguyén cau
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- Nammé Diéu-Tic Phat,
- Nam-mé6 Uu-Bat-La Phat,
- Nam-mé Hoa-Anh Phit,
-Nam-mé Vo-Bién Bién-Quang
Phat,
- Nam-mé Tin-Thanh Phat,
- Nam-mé Dic-Tinh-Tié€n
Phat,
- Nam-mé Di¢u-Dic Bo-Tat,
- Nam-mé Kim-Cang-Tang Bo
Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai nia, dé ti chiing con chi thanh

qui y va danh 1€ hét thdy Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tdn hu khéng





index-25_1.png
526

nhéan duyén va sau thu ba la mat, c4i hoi

cia ba ni¢m dai bi, muéi thy tri luc, bén

thit v6 dy, mudi tdm bat cong, céi hai

ciia tdm van b6én ngan ba la mat, ci hai

ctia phdp than thudng tri cang cyc vi

diéu va phé bién. Ph4t nguyén vé ty can

roi, dai ching hay cung nhau chi thanh

gieo xubng d4t tdt ca nim by phan cia

cd thé ma qui y va danh 18 cac ddng Pai

ti bi phu cda ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Lé-Da-Phap Phat,

- Nam-mé Ung-Ciing-Dudng
Phat,

- Nam-mé P6-Uu Phat,

— Nam-mé Lac-An Phit,

- Nam-mé Thé-Y Phat,

- Nam-mé Ai-Than Phat,
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gia nhi€p tho hét thiy chiing sanh vé
cung trong thi gian va v6é t4n trong
khong gian. Nguyén xin liét vi Bb-tat
dai si ding bb chiing sanh, lam thién tri
thic cho tét cd, khong c6 tu tudng phan
biét. Nguyén cau chiing sanh biét on Bo-
tat ma than can phung sy. Nguyén xin
1igt vi BO-tat tit bi nhiép tho, 1am cho
chiing sanh dugc cdi tam chit truc phu
hgp chédnh phép, d€ di theo Bd-tat ma
khong cdn réi nhau. Nguyén cau chiing
sanh thufn theo gido huén ciia Ba-t4t,
khéng con hanh dfng trdi ngugc nén
dugec c4i tam kién c6, khong con tdch roi
thién hdu tri thic ma lai bi€t tach raoi
tam 1y nho bén nén duge c4i tam khong
th€ ph4 hoai. Nguyén cu chiing sanh vi
thién tri thiic ma khéng ti€c tAnh mang,
cling khong ti€c tai san, khéng trai
nghich gido huén cia c4dc ngai. Nguyén
chu chiing sanh thuc tap ddc tanh tit bi
vi dai, d€ l4nh xa dc phap nhung nghe
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- Thuong-B4t-Ly-Thé Bo-Tat,
- Dugc-Vuong Bo-Tat,

- Dugc-Thugng Bé-Tat,

- Hu-Khéng-Tang Bo-Tat,

- Kim-Cang-Tang Bé-Tat,

- Thuong-Tinh-Tién Bo-Tat,
- Bat-Huu-Twc Bo-Tat,

- Di¢u-Am Bb-Tait,

- Di¢u-bic Bo-Tat,

- Bao-Nguyét Bo-Tat,

- Nguyét-Quang Bo-Tat,

- Tat-Pa Ba-Luan Bo-Tat,

- Viét-Tam-Giéi Bo-Tat.

Lai nia, d¢ t¥ chiing con thanh
kinh dem chiing sanh ky thic hét thay
lie¢t vi BOd-tat dai si khdp cd mudi
phuong, cung tan hu khéng gidi,
nguyén xin cdc ngai van dung ning huc
bén nguyén va niing Iuc cvu 46 ma dong
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phép gi6i. Nguéng nguyén Di-Lic Thé-
Ton tit bi chuing gism, Thap-Phuong
Chu Phat ti bi nhiép the, lam cho
chiing con nhing didu sdm héi thi
thanh tinh tdt cd, nhdng diéu thé
nguyén thi hoan thanh hét thay.
Nguyén cau chiing sanh dugc cang Di-
L#c Thé-Tén sanh ra thé gidi nay, cang
dy phédp héi du tién cta Ngai; va nghe
phép la ngd dao lién, cong diic va tri tué
deu hoan bi vién mén, ddng ding Bd-t4t
ma khéng khéc chi ca, nhap Kim-cang
tam ma thanh Chénh-bi€n-gidc.

Chiing con lai thanh kinh ca tung
Phat da d€ chi nguyén nhu sau. Phat 1a
ding Nhu-Lai, Ung-Cing, Ch4nh-Bién
tri, dd c4 mudi huy hiéu, h6a d¢ vé lugng
chiing sanh, nhé sach géc ré sanh ti. Pé
ti¥ chiing con xin dem cong diic lay Phat
sém héi d4 lam ngay nay, cAu nguyén
chiing sanh hoan thanh sd nguyén,
nghiala vién min B8-de dai nguyén. T4t
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chénh phiép 1a tho tri duge ca. Nguyén
ciu chiing sanh dong ding thién nghiép
va qué bdo thién nghiép cia liét vi Bo-
tdt, nén Bb-tat hanh va Bé-tat nguyén
déu thanh tinh tuyét d6i, hoan bi moi
thd than lyc nén ci dong ty tai mot
céch tuy theo ¥ muén, van dung cb xe
Dai-thita di dén ché t6i thugng la nhat
thé ching tri ma trung gian khéng he
chdn mét, van dung cé xe tué gidc didén
ché yén 6n t6t buc, van dung cé xe vo
ngai ma ty tai mét cach tuyét déi.

“Pao trang ti bi” mé dau quy y
Tam-Béo, k& dé€n diét trit nghi hodc phat
sanh tin tam, s4m héi t6i 16i, phat tam
14p nguyén, hién 16 qua bdo, néu ra dia
nguc, gidi téa odn két, ty ming cho
minh, phit nguyén hdi huéng, cudi
cung ky thic trong trdch, bao nhiéu
c6ng diic chiing con c6 dudgc, chiing con
van dung hién cho t&t ca moiloai chiing
sanh kh&p trong mudi phuong, cing tan
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vé tan, sy phét khéi cia tri vo tan thi
dai nguyén cia ching con ciing vé tan,
tét ca ba chung tri vé tan thi dai nguyén
ciia ching con ciing vé tan. Néu mudi
thd nay ma cung t4n dugc thi dai
nguyén cia chiing con méi c6 thé cing
tan. Chiing con chi thanh qui y va danh
1€ toanihé thanh gia tam thita 1a liét vi
Thanh-Vin, liét vi Duyén-Gidc va liét vi
Bo-Tat.

HET
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ca dai nguyén ma ching con phst ra
ngay nay, nguyén ddéng ding véi dai
nguyén cia hét thay Chu Phat va Dai-
Dia Bb-T4t. Pai nguyén ciia Chu Phat
va Dai-Dia B8-T4t khong thé cang tan
thi dai nguyén cia ching con clng y
nhu vay, réng 16n nhu phép tanh, ciu
cdnh nhu hu khéng, cang t4n bién
cuong vi lai, su6t hé&t v6 bién doi kié€p.
Chiing sanh vé t4n thi dai nguyén cia
chiing con ciing vo tan, thé giéi vo tan
thi dai nguyén ctia ching con cting vo
tan, hu khong vo tan thi dai nguyén cia
chiing con ciing v6 tan, phdp tdnh vo
tan thi dai nguyén cia ching con cling
v6 tan, Ni€t-Ban v6 tan thi dai nguyén
ctia chuing con ciing v0 t4n, sy xuft thé
ciia Phat v6 tan thi dai nguyén cia
chiing con ciling v6 t4n, su gidc ngd caa
Phat v6 tan thi dai nguyén cta ching
con ctling v6 tan, sy tu duy ctia tAm vo
tan thi dai nguyén cia chiing con cling
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Bé& ca 4i duc

Séng gié ngan trung,
Pai duong khé néo
Sau thim van dim,
Muén cau gidi thoit
Khé néo luan hai,
Can phai cdp t6c
Niém Phat Di-Da. (10)

Nam-Mé Tay-Phudng Cuc-Lac Thé- Gidi Dai-Tu
Dai-Bi A-Di-Da Phat.

- Nam-m6 A-Di-Da Phat (30 tiéng la it nhdt).
~ Nam-m6 Quén-Thé-Am Bd-T4t
(8 tiéng la it nhét)
- Nam-mé Pai-Thé-Chi Bo-T4t
(nhu trén)

-~ Nam-mé6 Thanh-Tinh Pai-Hai-Chiing
Bo-Tat (nhu trén)

(10) Trich khoa Chén-Té.





index-5_1.png
505

ngon dén vi dai cho moi ngudi s6ng
trong anh sang tuyét buc, lam vi huéng
din vi dai huéng didn moi ngudi nhap
vao phap mén phuong tién thuyc hién
than thé tué gidc thuan tuy.

Hém nay, tdt ca dai ching cang
sdm héi trong dao trang nay, phai biét
nhing thién phap trén day la cai ciach
ma Bo-tat dai si, vi ké than ciing nhu
ngudi thu, dem moi thién céan hoi huéng
chung cho t4t ca. P6i v6i moi ngudi, tam
Iy Bo-tat tuyét déi binh ding, khong
chia khac biét. Vi 1€ da nhap vao “binh
d3ng quéan”, triét ha hét thiy y niém
than thu. Luén luén dem con mit
thuong mén ma nhin mgi ngudi. Ai 6m
gid 1ong o4n han, ndi tam tha nghich
ddi v6i Bo-t4t, Bo-tat vAn lam ngudi ban
t6t dich thuc, khéo 160 diéu hdoa uén nin
tam tanh cda ho, din gidi cho ho chianh
phép tuyét hdo. Nhu bé ca thi khéng
con déc t6 nao pha héng dugce, Bo-tat
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Nhiép tho chiing con
Ching minh ching con
S4am héi phit nguyén :
Bao nhiéu 4c nghiép
Chiing con dé lam,
Peéu bdi vé thi

Nhiing tham san si,
Pong than miéng y
Ma phét sinh ra,

Ngay nay chiing con
Xin sdm hdi ca.
Nguyén cau chiing con
Trong hic gan chét,
Khéi cé tat ca

Moi thy tré ngai,

Truc ti€p nhin thdy
Puic Phat Di-Da,

Tdc khic vang sinh
Thé giéi Cuc lac.

Bao nhiéu thién cin
Do chiing con lam,
Bao gom phap hanh
Sam héi hém nay, (12)
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- Chi tam danh 1€ : Nam-mé Ta-ba
Gido-chii Thich-ca Mau-ni Phat, vi bén
su chi day phdp mén Tinh-d6 (1 lay)

- Chi tam danh 1& : Nam-mé Cyc-lac
Gido-chd A-Di-Da Phat, vi dao su tiép
dén vang sinh Tinh-dé (1 lay) - (11)

- Chi tam danh 1€ : Nam-m6 Quén-
Thé-Am Bb-T4t (1 lay)

- Chi tam danh 1& : Nam-mé Dai-
Thé- Chi B6-T4t (1 lay)

- Chi tam danh 1€ : Nam-mé Thanh-
Tinh Pai-Hai-Chiing Bb-T4t (1 lay)

(1 1]

Chiing con tri niém
Danh hiéu chan that
Day dd cong diic
Cia Phat Di-Da,

Xin Phé4t tit bi

(11) Léy ¥ ciia ngai Tuén c6, TT, 128, 127b-128a.
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- Long-The Bo-Tat, vi dai su
chidn hung tugng phap ;

- Vé-Bién-Than Bo-Tat trong
tdt cA mudi phuong, cung
tan hu khong gidi ;

- Quan-T. 5-Am Bb-Tat trong
tdt ca mudi phuong, cing
tén hu khong gidi ;

- Van-Tha Su-Lgi Bo-Tit,

- Phé-Hisn Bb-T4t,

- Su-Tw Du-Hy Bb-T4t,

- Su-Tw Ph&n-T4n Bo-Tat,

- Su-Tw-T4c Bb-Tit,

-Kién-Diing Tinh-Tié&€n Bo-Tat,

- Kim-Cang-Hué Bo-Tait,

- Khi-Am-Cai Bb-Tat,

- Tich-Can Bb-T4t,

- Hué-Thugng Bo-Tit,
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bé tac hai : Khéng chia nhan ngi, phip
mon loai tri kiét sit : Triét ha do du thdc
mic, phdp mén loai bé tranh gianh :
Triét ha y thic ddu tranh kién tung,
phdp moén thich dng chdnh phap :
Phung hanh ddc tdnh binh ding. Lai
nguyén cau cho t4t ca va hét thay hoan
bi v6 lugng phiap mén nhu thé nay :
Phé4p mén tAm budéc téi, nghia la tam tu
quédn tdm nhu huyén ; phdp mén y doan
tri, nghia la y ty loai bd c4i géc ac
nghiép ; phap mén than tic, nghia la
1am cho than tam déu khinh kho4i ;
phédp mén tin cin, nghia la khéng muén
tho4i chuyén ; phap mén tién cin, nghia
1a khong b6 thién sy ; phdp mén niém
ciin, nghia 1a xdy dung dao nghiép ;
phdp mén dinh cin, nghia la tap trung
tam tri lai noi chdanh ph4ap ; phdp mén
tué ciin, nghia la quén sat nguyén ly vé
thudng vé tdnh ; phdp mén tin lyc,
nghia la vugt khéi uy thé€ ctia ma quan
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nhu vay roéi, dai chiing hay cung nhau

chi thanh, gieo xu6ng dat tdt ca nim bo

phén ciia co thé ma qui y va danh 1 céc

dédng Pai ti¥ bi phy cia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Phap-Thién-Kinh
Phat,

- Nam-mé DPoanThé-Lyc Phat,

- Nam-mé Cuyc-Thé-Lyc Phat,

- Nam-mé Tué-Hoa Phat,

- Nam-mé Kién-Am Phat,

- Nam-mé An-Lac Phat,

- Nam-mé Diéu-Nghia Phit,

- Nam-mé Ai-Tinh Phat,

- Nam-mé Tam-Qui-Nhan
Phat,

- Nam-mé Diéu-Ké& Phat,
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; phdp mén ti€n luc, nghia 1a mét di 1a
khéng con quay lai ; phdp mon niém luc,
nghia la khéng bao gi¥ con c6 sy quén
m4t ; phdp mén dinh hyc, nghia la diét
sach vong tudng ; phdp mé6n tué luc,
nghia la bi€n quédn cdc phdp mét cich
ty tai ; phdp mén ti€n ddn tué gidc,
nghia la chét chda sy thyc hanh Phat
dao ; phdp mén chanh chinh thién dinh,
nghia la mau chéng thyc hién cdc tam
mudi mén, phdp mén thuin nhat phap
tanh, nghia 1a khéng thich gido ly khédc
véi nh&t thita. N6i t6ng quét, nguyén
cau cho tit cid hoan bi hét thay tdm van
phdp mén ciia Bo-T4t dai si dé 1am cho
thé€ gidi thanh tinh ma cam héa ké keo
14n t4t d6, siéu viét 4c dao tAm nan ma
nhié€p tho nhidng ké tranh tung han thu,
né Iyc hoat dong thién hanh ma cim
héanhing ké bi€ng nhéc tho4i chi, thyc
hién dinh ¥ than tiic ma cam héa nhing
ké vong tudéng loan déng. Nguyén cau
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PHAN BON MUGI :
KY THAC TRONG TRACH

Hém nay, t4t ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, di dugc
cung nhau phat khéi thé nguyén vi dai
cho luc dao chiing sanh réi, bay gi¥ ti€p
theo, hay dem chiing sanh &y ky thac
liet vi Bo-t4at dai si, nguyén xin cdc ngai
van dung ti& bi ma ddng gia nhiép the,
dé nhd cong ddc sam hé6i va phat
nguyén hém nay, nhit la nh¢ niing lvc
h¢ niém cia long ti¥ bi ma lam cho
chiing sanh thich tim c&di ruéng phuéc
t6] thugng, nghia la tham tin ring cing
dudng Phat-Da thi sé c6 duge vé hugng
phudc béo, lai lam cho ching sanh nh4t
tam hudng ve Phat-Da dé thyc hién vé
Iugng qua béo thanh tinh ; lam cho
chiing sanh d6i véi Phat-Da khéng con
tam keo 14n, thyc hién sy hién ciing vi
dai ma khong con luyén ti€c mét thu gi
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~ Nam-mé Duc-Lac Phat,

~ Nam-mé Lau-Chi Phat,

- Nam-mé Dugc-Vuong Bo-Tat,

- Nam-mé Dugce-Thugng Bo-
Tat,

-~ Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

-~ Nam-mé Quan-Thé&-Am Bbo-
Tat.

Lai nia, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 16 hét thay Tam-Béao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning lyc
titbi ma ddng gia nhi€p tho, lam cho tam
gidi luc dao hét thay chiing sanh nh¢
cong dic phit khéi dai nguyén cia “dao
trang tit bi” h6m nay ma ai ndy du ca vé
lugng cong ddc va vo lugng tri tué, van
dung than Iyc nén ty tai tay y.
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ca ; lam cho chiing sanh & ché Phat-Da
thyc hién cho minh thanh ru¢ng phuéc
t6i thugng, bing cdch tdch roi chi
nguyén cia nhi thita ma hoat dung
hanh nguyén cta Bbé-t4t, dat dén gidi
tho4t tuyét d6i va tué gidc tuyét d6i cia
céc dic Nhu-Lai ; 1am cho ching sanh &
noi Phat-Da gieo trong thién cin vé tan
dé€ thyc hién vo6 tan cong dic va vo tan
tué gidc ciia Phat-Da ; 1am cho chiing
sanh ti€p nhé4n va thu dic cai tué gidc
su xa dé tao cho minh thanh mét vi
chiia té hoan bi tri tu¢ vé6 thugng, thanh
tinh ; lam cho chiing sanh du hanh ty
tai, thuc hién c4i than lyc vé ngai clia
chu Phat c6 ning hyc dé€n duge hét thay
moi noi ; 1am cho chiing sanh ti€p nhan
va thi dic dai thiwa d€ thyc hién “nhat
th€ ching tri”, an nhién bat ddng truée
moi xao dong qudy phd ; 1am cho chiing
sanh hoan thanh ruéng phuéc byec
nh4t, c6 kha niing phat sanh dia vi Nhit
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Ho6m nay, tit cad dai chiing cung
sam héi trong dao trang nay, di duge
cung nhau nh4n khé chiu nhoc ma thyc
tap vo sé thién cin, bay gi¢ dai ching
nén suy nghi nhu thé€ nay, nhiing thién
cidn ma minh thyc tap, nguyén dem ich
lgi hét thdy mei ngudi, lam cho moi
ngudi ciu canh thanh tinh. Nguyén nh&
thién cin sam h6i ma minh d4 thuc tap
lam cho moi ngudi giai trit vo lugng
théng khé dia nguc nga qui, siic sanh
diém vuong, van van. Nguyén dem
phuong phap sam héi nay 1am ngéi nha
vi dai cho moi ngu¥i diét trit théng khé,
lam sy citu h¢ vi dai cho moi ngudi giai
thoat phién néo, lam ché nuong tua vi
dai cho moi ngudi hét moi sy s¢ héi, lam
ché qui tic vi dai cho moi ngudi bude
dén “nhat thé tri dia”, 1am ché yén 6n
vi dai cho moi ngudi duge sy yén én
tuyét d6i lam dnh sdng vi dai cho moi
ngudi diét sach béng t6i vé minh, lam
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sanh dugc nhu s¢ nguyén trén day,
nghia 1a vién min Bb-dé dai nguyén, va
cung nhau khuynh tén chi thanh, gieo
xuéng dat tit cd nim b6 phén cda co
thé, tdc bach nhu sau : Gia nhu ching
con phai chiu t6i b4o, khong thé citu d¢
chiing sanh, thi chiing con xin dem
chiing sanh 4y thanh kinh ky théc :

-Liét vi V6 sanh phap than Bb
-Tat, vo lugng vo bién,
cung tan hu khong gidi ;

-Liétvi V6 lau sic than Bb-
Tat, vo lugng vo bién,
cung tan hu khong gidi ;

- Liét vi So phat tam tri Bo-
Tat, vo lugng vd bién,
cung tan hu khong gidi ;

-Ma-Minh Bo-Tat, vi dai su
chén hung chanh phap ;
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thé tri ; 1am cho chiing sanh d6i véi chu
Phat khéng c6 tam Iy hiy ky, né lyc gieo
trong thién cién vi dai va va thich mong
clu tué gidc vi dai ; 1am cho chiing sanh
bi€t van dyng phuong tién tuyét diéu,
nghia 12 di dén mei noi trang nghiém
Tinh-d0, cang hic, ngay trong mét niém
ma tham nhap phép tdnh, nhu vay ma
khoéng c6 mft chiit mdi mét ; lam cho
chiing sanh dugc c4i than vo bién, c4i
than bién du thip phuong thé€ gidi ma
khong he méi mét ; 1am cho chiing sanh
hoan thanh c4i than quang dai, c4i than
da dugce sy tuy ¥ du hanh mudi phuong
quéc dg, lai duge than lyc chu Phat
trang nghiém nén dat dén “b& bén ciu
cdnh”, nén ngay trong mét niém ma
biéu hién than Iuc ty tai ciia Phat khip
trong tit cd mudi phuong phép gi6i.
Phét cdi nguyén “réng 16n nhu phap
tdnh, citu canh nhu hu khong” nhu vay
rdi, dai ching lai nguyén cho ching
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cung kinh : Déc 1ong tin tuéng Tam-Bao,
phdp mén kién c6 : Khong con hoai
nghi, phdp mén né Iyc sdm h6i : Muén
triét ha céc didu 4c néi day, phdp mén
tudng niém sdm héi : Mubn quyét chi
dat dén sy thanh tinh, phdp m6n phong
vé than nghiép : Khong pham vao ba dc
nghiép clda né, phdp mén phong vé
khdu nghiép : Vinh vién trit sach bén dc
nghiép cia né, phdp moén phong vé §
nghiép : Loc sach vong niém tham sdn
si ciia n6, phdp mén Bb-dé : Quyét chi
hoan thanh nhing dieu da thé nguyén,
phdp mén dai bi : Triét ha nhdng viéc
téc hai bat cd véi ai, phdp moén dai tir :
Khuyén héa moi ngudi 1am cho ho tao
1ap coéng didc, phdp mén hoan hy :
Khoéng phi bang ngudi khédc, phdap mén
chi thanh : Khong hra ddo ngudi khéc,
phap mén qui y Tam-Bio : Mu6n diét
tam db ac dao, phap mo6n chan that :
Khéng bao gi¥ déi tra, phdp mon triét
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Tat, A
-~ Nam mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.

Lai n¥a, dé ti chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning lyc
t bi ma dong gia nhiép tho, lam cho dé
td chiing con duge nhu s§ nguyén,
nghia la vién man Bo6-deé dai nguyén.

Phét khéi thé nguyén vi dai d6i véi
séu cin va khdu nghiép thudc sdu cin
roi, bay gid, cuéi cung, hiy phat khéi
th¢ nguyén vi dai nguyén dugc cac diéu
hanh phip mén. Nguyén cau cho dai
chiing cung sim héi trong dao trang
nay, rong ra niia, nguyén cau cho mudi
phuong luc dao ching sanh, tit nay sip
di, sau khi phat khdi dai nguyén réi, ai
ndy déu c6 kha ning hoan bi duge cdc
di¢u hanh phap mén, gém c6 phap mén






